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Tư tưởng Phật giáo ẩn chứa trong thi văn là người hiểu được tâm trạng của thi
nhân và đọc giả nào rung cảm theo tư tưởng trong thi văn...

Tư tưởng Phật giáo ẩn chứa trong thi văn là người
hiểu được tâm trạng của thi nhân và đọc giả nào
rung cảm theo tư tưởng trong thi văn là người tri
âm của thi nhân. Còn đọc giả nào tuy hiểu được
tư tưởng trong thi văn, mặc dù không đồng tình
với thi nhân nhưng cũng là người khích lệ khả
năng của thi nhân.

Tác giả: Thích Thắng Hoan

Lời nói đầu:

Phật Giáo Việt Nam kể từ khi lập quốc (970) đến nay đã đóng góp rất lớn cho
nền Văn Học Việt Nam qua các triều đại Đinh, Lê, Lý, Trần... nhưng không có
một Quốc Sử Việt Nam nào ghi nhận cả, điều đó thật là đau buồn, mặc dù Phật
Giáo Việt Nam thời bấy giờ và cho đến bây giờ không cần ai quan tâm đến.

Phật giáo Việt Nam nếu như không có công gì với núi sông thì đâu được vua
Đinh Tiên Hoàng phong Thiền sư Ngô Chân Lưu đến chức Khuông Việt Thái Sư
và chức Tăng Thống Phật Giáo Việt Nam vào năm Thái Bình thứ 2 (971). Cho
đến các Thiền sư như Pháp Thuận, Vạn Hạnh,... đều là những bậc long tượng
trong trụ cột quốc gia của thời bấy giờ, thế mà cũng không thấy một Quốc Sử
Việt Nam nào ghi lại đậm nét những vết son cao quý của họ.

Phật giáo Việt Nam mặc dù bị đối xử phũ phàng đến mấy của các Sử Gia biên
kiến nhưng cũng phải công nhận Văn Học Lý Trần là thời đại vàng son của Phật
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Giáo Việt Nam đã tài bồi công sức rất lớn cho nền Văn Học Việt Nam trong các
thời đại đó.

Riêng ở đây chúng tôi muốn các độc giả cùng chúng tôi nhìn lại vài nét tư tưởng
của Phật Giáo trong Thi Văn Khuông Việt, Pháp Thuận và Vạn Hạnh để nhận
chân được giá trị độc đáo của nền Văn Học Phật Giáo đã được Văn Học Việt
Nam tiếp nhận một cách sâu sắc.

I. TƯ TƯỞNG PHẬT GIÁO TRONG THI VĂN KHUÔNG
VIỆT

A. PHẦN TIỂU SỬ:

Thiền sư Khuông Việt, tục danh là Ngô Chân Lưu, con của Ngô Xương Tỷ, cháu
nội của Ngô Xương Sắc (1), người làng Cát Lợi, huyện Thường Lạc (2), trụ trì
chùa Phật Đà (3). Thuở nhỏ ngài theo Nho Học, lớn lên thọ giới với Thiền sư Vân
Phong ở chùa Khai Quốc.
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Năm 40 tuổi ngài nổi tiếng tinh thông Thiền Học và được vua Đinh Tiên Hoàng
quý trọng phong chức Tăng Thống. Năm sau, niên hiệu Thái Bình thứ 2 (971),
vua lại phong Quốc Sư với tước hiệu là Khuông Việt Thái Sư (Khuông Việt Thái
Sư nghĩa là Quốc Sư chuyên lo giúp đở sửa sang nước Việt).

Khi Lê Đại Hành lên ngôi (980 - 1105), Thiền sư Khuông Việt và Thiền sư Pháp
Thuận được vua mời tham dự những việc quan trọng trong triều đình. Năm
Thiên Phúc thứ 7 nhà Tiền Lê (986), nhà Tống phái sứ giả Lý Giác sang nước ta,
vua cử Thiền sư Khuông Việt và Thiền sư Pháp Thuận ra đón tiếp. Khi Lý Giác về
Trung Hoa, Thiền sư Khuông Việt thay vua làm một bài thi tiễn chân Lý Giác
theo điệu hát Tống Vương Lang Qui. Tống Vương Lang Qui nghĩa là tiễn đưa
Ngọc Lang về nước.

TỐNG VƯƠNG LANG QUI

Tường quang phong hảo, cẩm phàm trương, Thần Tiên phục Đế Hương, Thiên lý
vạn lý thiệp thương lương, Cửu Thiên qui lộ trường, Nhân tình thảm thiết đối ly
trường. Phan luyến sứ tinh lang, Nguyện tương thâm ý vị Nam Cương, Phân
minh báo ngã Hoàng.

Ngô Tất Tố dịch:

Trời quang, gió thuận, buồm giương, Thần Tiên chốc đã giục đường Bồng Lai,
Mông mênh muôn dặm bể khơi, Lối về trong bóng chín trời xa xa, Bâng khuâng
trước chén quan hà, Mến ai, lòng những thiết tha nỗi lòng, Xin ai vì cõi Nam
Trung, Rõ ràng gửi lại mặt Rồng trước sau. (Văn Học Đời Lý, trang 20 của Ngô
Tất Tố)

Theo Việt Nam Phật Giáo Sử Lược, trang 112 của Thích Mật Thể ghi Thiền sư
Khuông Việt ở triều được ít lâu thì lấy cớ già yếu xin về hưu. Thiền sư dựng một
ngôi chùa ở núi Du Hý để mở trường dạy đạo. Học trò đến học với Thiền sư rất
đông. Trong số học trò nói trên, Thiền sư Đa Bảo là người xuất sắc nhất của
Thiền sư Khuông Việt, được thầy xem như đệ tử thân tín của ngài.

Theo Thiền Uyển Tập Anh kể lại, một hôm Đa Bảo nghe danh Thiền sư Khuông
Việt liền đến tham vấn. Đa Bảo hỏi Thiền sư về sự khởi đầu và sự kết thúc của
việc học đạo. Thiền sư Khuông Việt trả lời bằng hai câu thơ:

Thủy chung vô vật diệu hư không, Hội đắc chân như thể tự đồng.

Ý nghĩa hai câu thơ này là:
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Không một vật nào có Thủy và có Chung, chỉ có Hư Không mới thật sự là nhiệm
mầu; nếu ngộ được Chân Như thì vạn vật đều đồng một bản thể Chân Tâm.

Đa Bảo nghe qua tỏ ngộ liền xin thọ giáo với Thiền sư Khuông Việt và về sau
được thầy truyền tâm pháp.

Ngày 15 tháng 2, niên hiệu Thuận Thiên thứ hai đời nhà Lý tức là ngày 22 tháng
3 năm 1011, Thiền sư Khuông Việt viên tịch. Trước khi viên tịch, Thiền sư gọi Đa
Bảo đến đọc bài kệ rằng:

Mộc trung nguyên hữu hỏa, Nguyên hỏa phục hoàn sinh. Nhược vị mộc vô hỏa,
Toản toại hà do minh.

Thích Mật Thể dịch:

Trong cây vốn có lửa, Tia lửa mới sáng lòa. Nếu bảo cây không lửa, Cọ xát sao
lại ra.

Đa Bảo hiểu thâm ý của thầy liền sụp xuống lạy. Thiền sư Khuông Việt ngay lúc
đó chấp tay viên tịch, thọ được 81 tuổi. Thiền sư Khuông Việt là đời thứ tư của
hệ phái Vô Ngôn Thông. Đây là phần tiểu sử của Thiền sư Khuông Việt đã được
nhiều sách sử ghi lại.

B. PHẦN TƯ TƯỞNG:

Thiết nghĩ trong các hệ phái của Thiền Tông Việt Nam, Thiền Môn Gia Huấn lẽ
tất nhiên phải có và có rất nhiều do các Thiền sư nối tiếp sáng tạo để làm
phương châm cho sự đạt đạo của các Thiền sinh. Thiền Môn Gia Huấn nghĩa là
những lời giáo huấn trong gia phả của Thiền Môn và những lời giáo huấn đó
chính là những khuôn vàng thước ngọc không thể thiếu để phát huy hệ phái
Thiền Tông.

Thiền Môn Gia Huấn có khi là thi kệ, có khi là văn bản, đều là những Pháp Ngữ
có tính cách trắc nghiệm Thiền sinh nhằm trao truyền chỗ chứng đắc của mình
cho đệ tử. Thiền Tông càng phát triển thì Thiền Môn Gia Huấn càng phong phú.
Căn cứ nơi lịch sử truyền thừa của các hệ phái Thiền Tông Việt Nam, danh bộ
các Thiền sư được liệt kê trong gia phả không phải là ít và được thấy một số
Thiền sư như Khuông Việt, Pháp Thuận, Vạn Hạnh,... đã để lại thanh danh một
thời cho dân tộc và đạo pháp.

Nhưng Thiền Môn Gia Huấn của các ngài thì bị bỏ quên trong lịch sử Việt Nam
và chỉ còn lại thưa thớt một vài thi kệ nghèo nàn nơi lịch sử truyền thừa của các
Thiền Tông.
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Hơn nữa các thi kệ còn lại của các Thiền sư mặc dù chỉ có một vài bài ngắn gọn,
đơn giản, nhưng chúng ta nhận thấy tư tưởng trong đó vô cùng súc tích và
phong phú, chứng tỏ trình độ thông bác và đạt đạo của các Thiền sư thời bấy
giờ không phải tầm thường.Trường hợp như Thiền sư Khuông Việt là một trong
những bằng chứng của lịch sử Phật giáo Việt Nam. Thiền sư là Quốc Sư của một
triều đại mà lịch sử dân tộc chỉ ghi lại danh phận thật quá đơn giản, quá phũ
phàng.

Theo Việt Nam Phật Giáo Sử Lược của Thích Mật Thể cho biết Thiền sư Khuông
Việt sau khi cáo lão về hưu mở trường dạy đạo ở núi Du Hý và học trò đến học
rất đông thì không phải kết quả chỉ có một Thiền sư Đa Bảo thôi đâu. Đã là học
trò đến học rất đông, Thiền sư Khuông Việt lẽ tất nhiên cũng phải tổ chức học
đường cho qui củ và cũng phải sáng tác rất nhiều Thiền Môn Gia Huấn để giáo
dục các thiền sinh.

Thế mà những Thiền Môn Gia Huấn đó không thấy lịch sử ghi lại và chỉ tìm được
nơi Thiền sư một vài thi kệ thưa thớt như thi kệ Tống Vương Lang Qui, Thủy
Chung, Thị Tịch. Thật là vô cùng thương tiếc cho thân phận đời ngài và cũng
thương tiếc cho thân phận của lịch sử Phật Giáo Việt Nam. Giờ đây chúng ta thử
khảo sát tư tưởng của Thiền sư Khuông Việt trong thi kệ Thủy Chungnqua câu
chuyện vấn đáp giữa hai thầy trò để hiển bày giá trị đạt đạo của ngài.

1. GIÁ TRỊ THI KỆ THỦY CHUNG:

Câu chuyện vấn đáp giữa Thiền sư Khuông Việt và học trò Đa Bảo được thấy
trong Thơ Văn Lý Trần tập I, trang 210 do nhà xuất bản Khoa Học Xã Hội Hà Nội
1977 ghi rằng: Theo Thiền Uyển Tập Anh thì một hôm có người học trò là Đa
Bảo hỏi về sự khởi đầu và kết thúc của việc học đạo, Khuông Việt đã trả lời
bằng hai câu thi:

Thủy Chung Vô Vật Diệu Hư Không, Hội Đắc Chân Như Thể Tự Đồng.

Dịch nghĩa:

Không một vật nào có Thủy và có Chung, Chỉ có Hư Không mới thực sự là nhiệm
mầu. Nếu ngộ được Chân Như thì vạn vật đều đồng một bản thể Chân Tâm.

Đại ý hai câu này:

Vạn vật đều đồng một bản thể Chân Tâm nơi thế giới Chân Như. Hình tướng của
vạn vật thì có sinh (có thủy) và có diệt (có chung), nhưng tự thể của vạn vật thì
trường tồn, cho nên không có điểm khởi đầu (vô thủy) và cũng không có điểm
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kết thúc (vô chung).

Giá trị tư tưởng hai câu thi trên của Thiền sư Khuông Việt trả lời câu hỏi của học
trò Đa Bảo được nhận định như sau:

a) Đặt vấn đề Thuỷ Chung

Chữ Thủy nơi ý của hai câu thi trên gọi cho đủ là Vô Thủy và chữ Chung nơi ý
của hai câu thi trên gọi cho đủ là Vô Chung. Vô Thủy nghĩa là vạn pháp không
có nguyên nhân đầu tiên sinh ra và Vô Chung nghĩa là vạn pháp không có điểm
cuối cùng của sự hoại diệt.

Vấn đề Thủy Chung được đặt ra là căn cứ nơi sự sinh diệt của vạn pháp. Vạn
pháp trong thế gian, theo quan niệm của Phật Giáo đều do nhân duyên nên
được sinh thành và cũng do nhân duyên nên bị hoại diệt. Nối tiếp theo đó, vạn
pháp từ nơi chỗ hoại diệt lại liên tục sinh ra nữa và cứ như thế sinh diệt diệt sinh
mãi cho đến vô cùng tận. Dựa trên nguyên lý duyên sinh vừa trình bày, vạn
pháp không có vấn đề Thủy Chung (không có nguyên nhân đầu tiên sinh ra và
cũng không có điểm cuối cùng của sự hoại diệt).

Kinh Thắng Man Bảo Quật, quyển trung ghi rằng: “Nhiếp Luận nói: Vô thủy tức
là hiển nhân. Nếu hữu thủy thì vô nhân, hữu thủy thì hữu sơ, sơ thì vô nhân. Vô
thủy thì hữu nhân, cho nên làm sáng tỏ sự hữu nhân, để hiển bày Phật Pháp là
cái nghĩa nhân duyên.

Giải thích đoạn văn trên:

Không có nguyên nhân đầu tiên tức là hiển bày được nguyên lý nhân duyên.
Nếu như có nguyên nhân đầu tiên thì nhất định không có nguyên lý nhân
duyên. Nếu như có nguyên nhân đầu tiên thì phải có cái nguyên lý sơ khởi và
nếu như có cái nguyên lý sơ khởi thì không có nguyên lý nhân duyên. Còn như
không có nguyên nhân đầu tiên thì mới có nguyên lý nhân duyên. Cho nên một
khi làm sáng tỏ vấn đề nguyên lý nhân duyên là hiển bày được Phật Pháp.

Đúng thế, đời này chính là do nhân duyên đời trước xây dựng (hiển nhân), đời
trước thì lại cũng do nhân duyên đời trước nữa thành lập. Chúng ta cứ như thế
suy cứu mãi trở về trước thì sẽ thấy vạn pháp không có điểm khởi đầu, cho nên
gọi là Vô Thủy. Chúng ta đã thấy vạn pháp không có điểm khởi đầu (vô thủy) thì
lại cũng thấy vạn pháp không có điểm kết thúc, cho nên gọi là Vô Chung.

Thật ra vạn pháp không có vấn đề điểm khởi đầu (hữu thủy) hay điểm kết thúc
(hữu chung), chỉ có sự tác dụng hay không tác dụng của các nhân duyên mà
thôi. Nguyên nhân (dòng tâm thức) của vạn pháp mỗi khi tác dụng liền quan hệ
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với nhau (nhân duyên) qua nghiệp tướng và nghiệp lực để hiện ra hình tướng
gọi là sinh (thủy) và đến khi không còn tác dụng hiện tướng nữa gọi là diệt
(chung).

Nhưng nguyên nhân của vạn pháp thật sự không có vấn đề sinh (thủy) và diệt
(chung). Nguyên lý này nếu như so sánh với dòng điện thì không khác nhau cho
lắm. Dòng điện một khi tác dụng qua Video Tape (qua nhân duyên của vạn
pháp) liền hiện ra hình tướng trên màn ảnh gọi là sinh (thủy) và dòng điện
không tác dụng nữa thì hình tướng trên màn ảnh không còn hiện ra nên gọi là
diệt (chung).

Nhưng ở đây, dòng điện chỉ có tác dụng hay không tác dụng mà thôi. Riêng
dòng điện thật sự không có vấn đề sinh (thủy) hay diệt (chung).

Như Kinh Bồ Tát Thiện Giới, quyển I (Đại 30 - 962 Hạ) cũng chứng minh cho
những nguyên lý vừa trình bày trên có ghi: Bổn tính là 5 Ấm, 18 Giới, 6 Nhập cứ
theo thứ tự tác dụng nối tiếp với nhau từ vô thủy cho đến vô chung (4). 5 Ấm,
18 Giới, 6 Nhập là chỉ cho những nguyên nhân của vạn pháp. Những nguyên
nhân này đã có từ Vô Thủy và tác dụng mãi cho đến Vô Chung để tạo nên dòng
sinh mạng của vạn pháp.

Dòng sinh mạng của vạn pháp cứ liên tục quay tròn mãi để tạo thành bánh xe
luân hồi trong ba cõi. Các pháp cứ sinh rồi diệt và diệt rồi sinh trong cái vòng
tròn của bánh xe luân hồi đang quay. Bánh xe luân hồi của dòng sinh mạng cứ
quay mãi vô định, quay mãi không có điểm khởi đầu và cũng không có điểm kết
thúc của vòng tròn, nên gọi là Vô Thủy Vô Chung.

Qua những dữ kiện trên, vấn đề Thủy Chung trong câu Thủy chung vô vật diệu
hư khôngcủa Thiền sư Khuông Việt không khác so với nguyên lý Vô Thủy Vô
Chung của các kinh luận chủ trương, như Nhiếp Luận, Kinh Bồ Tát Thiện
Giới,..v..v.... Đó là một trong những giá trị tư tưởng của Thiền sư đã đạt đạo
được thể hiện trong câu thi nói trên.

b)- Vấn đề Hư Không:

Hư Không, tiếng Phạn Àkàsa, nghĩa là khoảng không gian (không) trống rỗng
(hư) mênh mông vô cùng tận. Vạn pháp trong thế gian đều hiện có mặt và xoay
vần trong hư không. Hư Không là một nguyên lý và nguyên lý này có giá trị bao
trùm cả muôn pháp ở trong. Muôn pháp không thể có mặt và cũng không thể
tồn tại ngoài Hư Không này. Hư Không có thể xem như là bản thể, là nền tảng
của muôn pháp sinh khởi và tồn tại.
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Kinh Bắc Bổn Niết Bàn, quyển 22, phẩm Đức Vương và quyển 6, phẩm Phạm
Hạnh đều cho Hư Không rộng lớn không có bờ mé, có thể dung chứa tất cả
pháp. Duy Thức Bách Pháp Minh Môn Luận lại cho Hư Không là pháp Vô Vi. Bát
Thức Quy Củ Tụng của dịch giả Thích Thắng Hoan, trang 21 cũng cho Hư Không
với tên là Hư Không Vô Biên Xứ. Kinh Thủ Lăng Nghiêm, quyển 3 của dịch giả
Thích Chơn Giám, đức Phật giải thích Hư Không có hai loại: Tướng Hư Không và
Tính Hư Không.

1)- Tướng Hư Không:

Tướng Hư Không được thể hiện từ nơi nghiệp tướng và được xây dựng theo
nghiệp lực của chúng sinh. Tướng Hư Không được thành hình theo từng giống
loại. Chúng sinh có nhiều giống loại khác nhau thì Tướng Hư Không được thành
hình cũng có nhiều thứ không giống nhau.

Tướng Hư Không của loài người thì khác hơn Tướng Hư Không của loài cá, của
loài Ngạ Quỷ, của loài Địa Ngục,... Tướng Hư Không của Dục Giới thì khác hơn
Tướng Hư Không của Sắc Giới, của Vô Sắc Giới,... Mỗi loại, mỗi giới đều có
Tướng Hư Không riêng biệt không giống nhau.

Bát Nhã Tâm Kinh Qua Cái Nhìn Của Duy Thức, tác giả Thích Thắng Hoan, trang
57 cho Tướng Hư Không là Môi Trường Sống. Quyển Bát Nhã Tâm Kinh này giải
thích:

Tướng Hư Không của loài cá là khối lượng nước, thuộc môi trường sống của loài
cá. Khối lượng nước nếu như cạn khô thì loài cá bị chết ngạt. Nhưng khối lượng
nước nói trên không phải là Tướng Hư Không của loài người, nguyên vì loài
người khác giống với loài cá. Tướng Hư Không của loài người là không khí và đó
là môi trường sống của loài người. Không khí nếu như bị cháy tan thì loài người
bị ngạt thở mà chết.

Tướng Hư Không của loài người không phải là Tướng Hư Không của loài Ngạ
Quỷ, của loài Địa Ngục, của loài A Tu La và của các cõi Trời, nguyên vì loài
người không giống với loài Ngạ Quỷ, với loài Địa Ngục, với loài A Tu La và với
các cõi Trời. Cho đến loài Ngạ Quỷ, loài Địa Ngục, loài A Tu La và các cõi Trời
cũng thế, nghĩa là mỗi loài mỗi cõi khác nhau thì môi trường sống của họ hoàn
toàn không giống nhau về Tướng Hư Không.

2)- Tính Hư Không:

Tính Hư Không thì thuộc về chân như và vẫn tồn tại muôn thuở. Ngược lại Tướng
Hư Không thì thuộc về mê vọng và luôn luôn bị sinh diệt biến hóa. Tướng Hư
Không là biến tướng của vô minh nghiệp tướng, thể hiện ở phía bên trong Tính
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Hư Không và chọn Tính Hư Không làm nơi nương tựa để hiện khởi. Theo kinh
Thủ Lăng Nghiêm, đức Phật giải thích: “A Nan! Ngươi phải biết trong Tạng Như
Lai, Tính Giác tức là thiệt Hư Không, Hư Không tức là thiệt Tính Giác, thanh tịnh
bản nhiên, đầy khắp pháp giới...

Tính Giác gọi cho đủ là thể tính của giác ngộ. Tính Giác tức là chỉ cho Tạng Như
Lai, thuộc về Tâm Chân Như. Tạnh Như Lai của Tâm Chân Như thì mới có Tính
Giác. Tính Giác của Tạng Như Lai thì bao trùm cả Thánh và Phàm, cả Chân và
Vọng.

Hơn nữa, Tính Giác tức là Tính Hư Không thì không thể có ngoài Tạng Như Lai,
đều thuộc về nguyên lý sự sống của vạn pháp. Cho nên Đại Thừa Khởi Tín Luận
của ngài Mã Minh nói: Tâm Chân Như là cái tâm tính bất sinh bất diệt, Thể và
Dụng (Tạng Như Lai) của nó to lớn bao trùm tất cả các pháp.

Bát Nhã Tâm Kinh Qua Cái Nhìn Của Duy Thức, trang 58 giải thích: Tính Hư
Không của Tâm Chân Như không phải là Tướng Hư Không của tất cả chúng sinh
trong ba cõi. Tướng Hư Không của tất cả chúng sinh trong ba cõi sở dĩ khác
nhau là do bởi Nghiệp Tướng của mỗi loại chúng sinh không giống nhau trong
những cõi đó tạo nên.

Nhưng đặc biệt nhất, Tướng Hư Không của tất cả chúng sinh trong ba cõi thảy
đều thể hiện ở phía bên trong Tính Hư Không của Tâm Chân Như và được Tính
Hư Không của Tâm Chân Như che chở với hình thức bao trùm.

Thí dụ, Tính Hư Không của Tâm Chân Như cũng tương tợ như không gian của cái
phòng. Tướng Hư Không của tất cả chúng sinh cũng tương tợ như không gian
của ngọn đèn xanh, không gian của ngọn đèn đỏ, không gian của ngọn đèn
trắng, không gian của ngọn đèn vàng,... Không gian (Tướng Hư Không) của các
ngọn đèn xanh, đỏ, trắng, vàng... đều thể hiện ở bên phía trong không gian
(Tính Hư Không) của cái phòng và được không gian của cái phòng che chở với
hình thức bao trùm.

Như thế, Tính Hư Không chính là chỉ cho Tạng Như Lai của Tâm Chân Như,
nguyên vì Tạng Như Lai theo Đại Thừa Khởi Tín Luận của ngài Mã Minh thì thuộc
về hình tướng của Tâm Chân Như. Tâm Chân Như là cái tâm không sinh diệt thì
Tính Hư Không lẽ tất nhiên cũng thuộc về loại bất biến. Tính Hư Không này thì
vẫn hiện có mặt, vẫn tồn tại mãi trong Tạng Như Lai và không thể nào có mặt
ngoài Tạng Như Lai.

Từ giá trị này, Diệu Hư Không trong câu thi Thủy chung vô vật diệu hư không
mà Thiền sư Khuông Việt đề cập đến đích thực là chỉ cho Tính Hư Không của
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Tạng Như Lai thuộc Tâm Chân Như. Tính Hư Không đối với vấn đề vạn pháp hiện
có mặt trong thế gian thì quả thật mầu nhiệm vô cùng.

Vạn pháp trong thế gian, nếu như không có Tính Hư Không làm nền tảng thì
không biết nương tựa vào đâu để sinh trưởng và tồn tại. Vạn pháp trong thế
gian có thể nói là luôn luôn bị sinh rồi diệt, diệt rồi sinh trong Tính Hư Không
trường tồn bất diệt.

c)- Vấn đề Chân Như:

Chân Như, tiếng Phạn Bhùta-Tathatà, nghĩa là căn nguyên của vạn pháp, cũng
gọi là bản thể chân thật của vũ trụ. Vấn đề Chân Như có rất nhiều kinh luận giải
thích.

Duy Thức Luận định nghĩa Chân Như: Chân vị chân thật, hiển phi hư vọng; Như
vị như thường, biểu vô biến dịch. Vị thử chân thật ư nhất thiết pháp, thường như
tính, cố viết chân như.

Dịch nghĩa:
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Chân là chân thật, hiển nhiên không phải hư vọng; Như là sự trường tồn, chỉ bày
cái lý không thay đổi. Hai chữ Chân Như là nói lên cái nguyên lý chân thật của
tất cả pháp và thể hiện cái tính trường tồn của nó, vì thế nên gọi là Chân Như.

Phật Địa Kinh Luận, quyển 7 có ghi: Chân Như chính là thật tính của tất cả hiện
tượng. Cái tướng của tất cả hiện tượng tuy có các thứ sai biệt, nhưng thật tính
của chúng thì chỉ có một vị, so với tất cả pháp không phải một, không phải
khác, lìa ngôn ngữ, lìa cả suy luận và khảo cứu. Thật tính này xa lìa quan điểm
lầm lỗi và hư ngụy, nên gọi là Chân Như.

Kinh Đại Bát Nhã, quyển 360 giải thích Chân Như gồm có mười hai nguyên lý
Không. Mười hai Chân Như gồm có:

1. Chân Như: Chân là chân thật và Như là như thường, nghĩa là thể tính chân
thật của các pháp thì như thường, nên gọi là Chân Như.

2. Pháp Giới: Giới là nghĩa sở y (là nghĩa chỗ nương tựa). Chân Như là chỗ nương
tựa (sở y) của các pháp.

3. Pháp Tính: nghĩa là thể tính của các pháp thì Chân Như.

4. Bất Hư Vọng Tính: nghĩa là pháp tính chân thật đã lìa hẳn hư vọng, nên gọi là
Chân Như.

5. Bất Biến Dị Tính: nghĩa là bản thể của các pháp thì không biến đổi, nên gọi là
Chân Như.

6. Bình Đẳng Tính: nghĩa là Chân Như sau khi lìa hẳn các tướng sai biệt của các
pháp đều duy nhất bình đẳng không có hai.

7. Ly Sinh Tính: nghĩa là Chân Như đã lìa hẳn sự sinh diệt.

8. Pháp Định: nghĩa là pháp tính thì an trụ và thường hằng nên gọi là Chân Như.

9. Pháp Trụ: nghĩa là ngôi vị của các pháp thì thường trụ nơi Chân Như.

10. Thật Tế: nghĩa là nguyên lý của Chân Như thì rất thật tế đến chỗ cùng cực.

11. Hư Không Giới: nghĩa là lý thể của Chân Như thì biến khắp pháp giới

12. Bất Tư Nghì Giới: nghĩa là lý thể của Chân Như thì không thể nghĩ bàn.

Bao nhiêu kinh luận cũng đủ chứng minh được giá trị của nguyên lý Chân Như.
Chân Như là thể tính thường hằng, không sinh không diệt của vạn pháp và vạn
pháp thường an trụ trong Chân Như, chọn Chân Như làm thể tính của mình. Lý
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do đó, Thiền sư Khuông Việt cho rằng, vạn pháp đồng một thể tính Chân Như
thế nên có câu: Hội đắc chân như thể tự đồng.

Tóm lại, Diệu Hư Không là chỉ cho Tính Hư Không của Tạng Như Lai nơi Tâm
Chân Như. Tính Hư Không này làm nền tảng sinh ra muôn pháp một cách mầu
nhiệm không thể nghĩ bàn, nên gọi là Diệu Hư Không. Tâm Chân Như tự nó
thuộc về loại trường tồn bất diệt thì Diệu Hư Không lẽ dĩ nhiên bản tính cũng
thuộc về loại thường hằng bất biến. Bản thể của muôn pháp (vạn vật) đã là Tâm
Chân Như thì bản tính của muôn pháp chính là Diệu Hư Không.

Diệu Hư Không là những nguyên lý duyên sinh để biến hiện ra hình tướng của
muôn pháp và hình tướng của muôn pháp thì có sinh có diệt (hữu thủy hữu
chung) theo nguyên lý duyên sinh, nhưng thể tính của muôn pháp thì thuộc về
Chân Như cho nên không có vấn đề sinh diệt (vô thủy vô chung). Từ đó Thiền sư
Khuông Việt mới nói lên hai câu thi:

Thủy chung vô vật diệu hư không, Hội đắc chân như thể tự đồng.

(Không một vật nào có Thủy và có Chung, chỉ có Hư Không mới thật sự là nhiệm
mầu. Nếu ngộ được Chân Như thì vạn vật đều đồng một bản thể Chân Tâm).

C. MỤC ĐÍCH CỦA THIỀN SƯ KHUÔNG VIỆT:

Khi Đa Bảo hỏi về sự khởi đầu và sự kết thúc của việc học đạo, Thiền sư Khuông
Việt trả lời bằng hai câu thi: Thủy chung vô vật diệu hư không, hội đắc chân như
thể tự đồng.

Thiền sư trả lời hai câu thi này có mục đích:

1- Thiền môn chủ trương cho vấn đề tu chứng là trên hết và xem thường sự học
rộng cũng như sự hiểu biết nhiều. Thiền môn quan niệm rằng, người học rộng
hiểu biết nhiều mà không tu chứng thì cũng vô ích. Người học rộng hiểu biết
nhiều chỉ là một lý thuyết gia, chuyên môn lý luận suông, không thực tế trên
con đường đạt đạo. Còn kẻ chuyên môn tu tập làm đầu, mặc dù họ không được
học rộng, không được hiểu biết sâu, nhưng khi đạt đạo thì cũng thông bác tất cả
giống như người có học.

Vì lý do đó, Thiền môn chú trọng nơi sự tu tập nhiều hơn sự học hỏi; theo các vị
Thiền sư nhận thức, sự học hỏi làm trở ngại cho sự tu chứng và những điều tu
chứng theo họ thì khác xa mà cũng không có trong vấn đề học hỏi.

Nhưng theo thời xưa, đức Phật dạy trong các kinh điển, các đệ tử phải thường
xuyên tu học theo ba môn huệ học là Văn Huệ, Tư Huệ và Tu Huệ để được
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chứng đắc chân chính. Văn Huệ là trí tuệ do học kinh nghe pháp được thành
tựu. Tư Huệ là trí tuệ do suy nghiệm, quán chiếu và giác ngộ lý nhiệm mầu
trong các kinh luận. Tu Huệ là trí tuệ do công phu tu tập được chứng ngộ và
cũng có chỗ gọi là được chứng đắc trong sự đạt đạo.

Theo đức Phật, ba môn Huệ Học này là ba yếu tố rất cần thiết không thể thiếu
trên con đường giải thoát. Người tu hành nếu như thiếu một trong ba môn Huệ
Học nói trên thì không thể đạt đạo cũng giống như một cái ghế ba chân đã thiếu
đi một chân thì không thể nào ngồi vững được.

Ngày nay các Thiền sư thì canh tân theo quan niệm của họ. Trong ba môn học
căn bản của đức Phật chỉ dạy vừa trình bày trên, các Thiền sư chỉ chuyên hành
trì một phương diện Tu Huệ để mong được chứng đắc và khinh thường hình thức
Văn Huệ.

Đúng theo lĩnh vực Văn Huệ, các thiền sinh phải trải qua thời gian tu học kinh
luận theo khóa trình đã vạch sẵn, nghĩa là các thiền sinh phải hoàn tất chương
trình tu học từ Sơ Cấp, Trung Cấp và cho đến Cao Cấp Phật Học do các Thiền sư
soạn thảo. Những khóa trình tu học này đều được quy định thời gian khởi đầu và
thời gian kết thúc là bao nhiêu năm.

Còn lĩnh vực Tu Huệ thì khác hơn, tùy theo căn cơ lanh lợi hay đần độn trong
việc đạt đạo của các thiền sinh, nghĩa là thiền sinh nào có căn cơ thông minh
lanh lợi thì đạt đạo nhanh chóng hơn và thiền sinh nào có căn cơ đần độn kém
cõi thì lãnh hội chậm chạp hơn trong việc hành trì, cho nên Thiền môn không có
quy định thời gian khởi đầu cho công trình tu tập và cũng như thời gian kết thúc
cho vấn đề chứng đắc. Nguyên vì chủ trương Tu Huệ trên hết của các Thiền
môn, Thiền sư Khuông Việt liền trả lời câu hỏi của Đa Bảo là:

Thủy chung vô vật diệu hư không, Hội đắc chân như thể tự đồng.

(Không một vật nào có Thủy và có Chung, chỉ có Hư Không mới thực sự là nhiệm
mầu. Nếu ngộ được Chân Như thì vạn vật đều đồng một bản thể Chân Tâm).

2- Mục đích thứ hai, Thiền sư Khuông Việt trả lời bằng hai câu thi trên nhằm trắc
nghiệm tư tưởng và đánh giá trình độ thông bác của Đa Bảo trước khi cho nhập
môn. Một vị Thiền sư mỗi khi nhận một vị đệ tử nào phải nắm vững được tâm
yếu cầu đạo của vị đệ tử đó để cho tâm truyền có thể chính xác hơn. Muốn nắm
vững được tâm yếu của đệ tử, Thiền sư trước hết phải đánh giá trình độ, đo đạc
khả năng và tìm hiểu khuynh hướng nhận thức của thiền sinh bằng phương
pháp trắc nghiệm tư tưởng.
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Nhờ thế Thiền sư mới thật sự nắm vững được tâm yếu và dễ dàng phân loại khả
năng hành trì của mỗi thiền sinh. Đứng trong chiều hướng này, Thiền sư Khuông
Việt liền trả lời câu hỏi của Đa Bảo qua hai câu thi: ”Thủy chung vô vật diệu hư
không, hội đắc chân như thể tự đồng” mà trong đó hàm chứa cả hai ẩn ý nói
trên. Đa Bảo cũng là một nhà thông bác, sau khi nghe qua hai câu thi kệ của
thầy liền tỏ ngộ ngay và xin thọ giáo với Thiền sư Khuông Việt.

3- Hơn nữa Thủy chung vô vật diệu hư không, hội đắc chân như thể tự đồng là
hai câu Thoại Đầu mà Thiền sư Khuông Việt trao truyền cho Đa Bảo làm phương
châm tu tập để quán chiếu. Thiền sinh Đa Bảo tu tập quán chiếu hai câu thị kệ
nói trên cho đến khi nào ngộ được nguyên lý và sự dung thông về tính tướng
của vạn pháp là chừng đó mới chứng tỏ được mình đã đạt đạo.

D. GIÁ TRỊ THI KỆ THỊ TỊCH:

Thiền sư Khuông Việt trước khi viên tịch gọi Đa Bảo đến đọc bài thi kệ Thị Tịch
để di chúc và nội dung của bài thi kệ Thị Tịch như dưới đây:

Mộc trung nguyên hữu hỏa, Nguyên hỏa phục hoàn sinh. Nhược vị mộc vô hỏa,
Toản toại hà do manh.

Thích Mật Thể dịch:

(Trong cây vốn có lửa, tia lửa mới sáng lòa. Nếu bảo cây không lửa, cọ sát sao
lại ra.)

Ý nghĩa của bài thi kệ Thị Tịch được giải thích như sau:

Thi kệ Thị Tịch là loại thi kệ có tính cách Di Chúc hơn là loại Tâm Truyền. So với
thi kệ Thủy Chung, thi kệ Thị Tịch không ngoài mục đích làm phương châm
trong lãnh vực truyền thừa của Thiền Tông hơn là khai thị mà Thiền sư Khuông
Việt muốn Đa Bảo trong việc kế thừa phải đi đúng đường hướng Tâm Truyền
của Thiền Tông.

Yếu chỉ của thi kệ Thị Tịch mượn lửa là một trong những sự vật để ám chỉ Tâm
Linh mà Thiền sư Khuông Việt di chúc cho Đa Bảo. Ở đây Thiền sư không phải
đề cao vật chất trên phương diện Tâm Truyền.

Theo Thiền sư Khuông Việt, trạng thái của Tâm Linh cũng giống như trạng thái
của lửa và sự hiện hữu của Tâm Linh trong thân thể con người cũng giống như
sự hiện hữu của lửa trong thân cây. Chúng ta không thể nhìn thấy hình tướng
của Tâm Linh như thế nào và chỉ biết khi nó tác dụng sinh ra tư tưởng cũng
giống như chúng ta không thể nhìn thấy hình tướng của lửa như thế nào và chỉ
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biết khi nó tác dụng qua sự cọ sát thành tia sáng.

Tâm Linh giả sử không thật có trong thân thể con người thì làm sao có tư tưởng
cũng giống như lửa giả sử không thật có trong thân cây thì làm sao có tia sáng.

Hơn nữa trong thân thể con người, Tâm Linh vốn có nguyên thể riêng và nó
không phải do vật chất sinh ra, vì nó không cùng một bản chất với vật chất;
cũng như lửa vốn có nguyên thể riêng (Mộc trung nguyên hữu hỏa) và nó không
phải do thân cây sinh ra, vì nó không cùng một bản chất với thân cây. Tâm Linh
mặc dù không có não bộ thì không thể phát sinh ra tư tưởng được, cũng giống
như lửa mặc dù không có thân cây thì không thể phát sinh ra tia sáng được.

Người ta thật sự lầm lẫn nếu như cho rằng Tâm Linh phát sinh từ nơi vật chất
(não bộ) cũng giống như có kẻ bảo rằng ánh sáng điện phát sinh từ nơi bóng
đèn. Đúng hơn, dòng điện nương nơi bóng đèn để phát sinh ra ánh sáng cũng
giống như Tâm Linh nương nơi não bộ để phát sinh ra tư tưởng.

Thật sự Thiền sư Khuông Việt đã khai thị cho Đa Bảo từ lâu và Đa Bảo cũng đã
đắc pháp tự bao giờ bằng lối Tâm Truyền của thầy. Vạn pháp về phương diện lý
tính theo Thiền sư thì đồng một bản thể chân như sinh ra với hình thức duyên
khởi, cũng tương tợ như các lượn sóng khác nhau đều cùng một bản thể nước
sinh ra với hình thức duyên khởi.

Nhưng về phương diện sự tướng, Tâm Linh và vật chất của vạn pháp trên lãnh
vực tác dụng thì có khác nhau, một bên là Chủ và một bên là Khách, nghĩa là
Tâm Linh luôn luôn làm chủ sự vật, dẫn đầu cả mọi việc (5), có khả năng quyết
định sự sinh tồn của muôn loài chúng sinh; còn vật chất thì vô tri giác và luôn
luôn ở tư thế bị động trong sự sinh tồn của các pháp.

Thiền sư muốn cho Đa Bảo lãnh hội một lần chót nữa giữa lý và sự, giữa tính và
tướng của vạn pháp ở mọi khía cạnh thể và dụng, cũng như phân loại rõ ràng
giữa Tâm và Vật ở tư thế Chủ và Khách trong việc truyền thừa. Thế nên trước
khi viên tịch, Thiền sư Khuông Việt di chúc cuối cùng về vấn đề này cho Đa Bảo
với thi kệ Thị Tịch:

Mộc trung nguyên hữu hỏa, Nguyên hỏa phục hoàn sinh. Nhược vị mộc vô hỏa,
Toản toại hà do manh.

Đa Bảo hiểu được thâm ý của thầy liền sụp xuống lạy và cũng từ đó Thiền sư
Khuông Việt an tâm ra đi một cách tự tại trong tư thế chấp tay viên tịch.

Tóm lại, qua một vài thi kệ vừa trình bày, chúng ta nhận thấy Thiền sư Khuông
Việt là một con người thật sự đắc đạo của hệ phái Vô Ngôn Thông, một Tăng
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Thống cao minh đáng quy ngưỡng của Phật giáo Việt Nam và cũng là một Quốc
Sư lỗi lạc của triều đại nhà Đinh mà cho đến ngày nay Thiền sư vẫn còn dư âm
trong lịch sử Việt Nam. Những tư tưởng ẩn chứa trong các thi kệ cũng đủ chứng
minh một cách cụ thể sự chứng đắc của ngài.

Đối với giáo lý cao thâm trong Phật giáo, Thiền sư rất thông bác giữa sự và lý,
giữa tướng và tính trong mọi lãnh vực thể và dụng với hình thức duyên khởi của
muôn pháp. Mặc dù những điều thông bác này được gói gọn bóng bẩy trong các
thi kệ giản đơn, chúng ta đem các thi kệ ra quán chiếu cũng có thể nhận thấy
được phần nào tư tưởng sâu xa của ngài.

Chúng ta vô cùng vui mừng đã có được một Thiền sư Khuông Việt là người đầu
tiên khơi nguồn sinh mệnh của đạo pháp với danh nghĩa Tăng Thống và cũng là
người đầu tiên khai thông sinh lộ cho dân tộc Việt Nam với danh nghĩa Quốc Sư
Khuông Việt. Nhờ Thiền sư sinh mệnh đạo pháp và dân tộc hòa hợp nhịp nhàng,
dung thông chuyển hóa, nẩy nở phát triển trên khắp mọi nẻo đường đất nước,
trải dài từ thế kỷ thứ IX cho đến ngày nay. Thật là lành thay cho Phật giáo Việt
Nam và dân tộc Việt Nam muôn đời bất diệt.

CHÚ THÍCH:

(1) Thiền Uyển Tập Anh, Phân Viện Nghiên Cứu Phật Học, nhà xuất bản Văn Học
Hà Nội 1990, trang 42 (2) Văn Học Lý Trần, tập I, trang 208 của nhà xuất bản
Khoa Học Xã Hội Hà Nội (3) Việt Nam Phật Giáo Sử Lược, trang 109, của Thích
Mật Thể (4) 5 Ấm,6 Nhập, 18 Giới: a. 5 Ấm là: Sắc, Thọ, Tưởng, Hành và Thức, b.
6 Nhập là: Nhãn, Nhĩ, Tỷ, Thiệt, Thân và Ý, c. 18 Giới là: 6 Căn, 6 Trần và 6
Thức. (5) Kinh Pháp Cú, phẩm Song Yếu.

II. TƯ TƯỞNG PHẬT GIÁO TRONG THI VĂN PHÁP
THUẬN:

A. PHẦN TIỂU SỬ:

Theo Việt Nam Phật Giáo Sử Luận của Nguyễn Lang (1), Thiền sư Pháp Thuận họ
Đổ, không rõ tên thật và quê quán, xuất gia lúc còn nhỏ, thọ giáo với Thiền sư
Phù Trì chùa Long Thọ, thuộc thế hệ thứ mười của phái Tỳ Ni Đa Lưu Chi, cùng
thời với Thiền sư La Quí An, Thiền sư Mahamaya và Thiền sư Vô Ngại.

Thiền sư Pháp Thuận sống trong thời đại Lê Đại Hành (980-1005). Sau khi đắc
pháp, Thiền sư nói ra những điều phù hợp với Phù Sấm của Mật Tông. Chính
Thiền sư sử dụng Phù Sấm của Mật Tông giúp vua Lê Đại Hành nắm lấy quyền
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bính để chấm dứt tình trạng xáo trộn nguy hiểm trong triều đình cuối nhà Đinh.

Theo Thiền Uyển Tập Anh, Thiền sư Pháp Thuận là một nhà bác học uyên thâm,
một nhà thi thơ linh hoạt, một nhà chính trị đại tài. Trong buổi đầu sáng nghiệp
của Triều Lê, ông có công trù tính và quyết định kế hoạch cùng chính sách;
nhưng khi thiên hạ đã thái bình rồi thì không chịu nhận phong thưởng. Vua Lê
Đại Hành rất kính trọng, không gọi tên, chỉ xưng hô là Đổ Pháp Sư mà thôi
(Thiền Uyển Tập Anh).

Thiền sư cùng với Thiền sư Khuông Việt thường cố vấn cho vua Lê Đại Hành
trong những quốc sự quan trọng. Một hôm khi Lý Giác, sứ giả nhà Tống bên
Trung Hoa sang Việt Nam, vua Lê Đại Hành cử Thiền sư Pháp Thuận đi tiếp đón.
Để theo dõi hành động của Lý Giác, Thiền sư Pháp Thuận cải trang người chèo
đò đưa Lý Giác sang sông. Khi thuyền đang đi, Lý Giác thấy đôi Thiên Nga đang
bơi liền ngâm hai câu thi:

Nga Nga lưỡng Nga Nga, Ngưỡng diện hướng Thiên nha.

Ngài Thích Mật Thể dịch:

Song song ngỗng một đôi, Ngửa mặt ngó ven trời.

Thiề sư Pháp Thuận liền ứng khẩu:

Bạch mao phô lục thủy, Hồng trạo bãi thanh ba.

Ngài Thích Mật Thể dịch:

Lông trắng phơi dòng biếc, Sóng xanh chân hồng bơi.

Sứ giả Lý Giác nghe xong rất ngạc nhiên và thán phục. Về sau sứ giả Lý Giác có
làm bài thơ tặng riêng cho Thiền sư Pháp Thuận. Đây là phần sử liệu được ghi
lại trong các sách sử như: Việt Nam Phật Giáo Sử Luận của Nguyễn Lang, Thơ
Văn Lý Trần của Nhà Xuất Bản Khoa Học Xã Hội - Hà Nội 1977...

B. PHẦN TƯ TƯỞNG:

Đề cập đến thi văn, người có học thường nghĩ đến Thi Tứ. Chữ Tứ nghĩa là ý tứ,
tức là tư tưởng của thi nhân. Tư tưởng của thi nhân được chuyên chở ẩn chứa
trong thi văn gọi là Thi Tứ. Tư tưởng của thi nhân thường mượn thi văn để gởi
gắm tâm sự của mình. Tư tưởng của thi nhân có khi bộc lộ ra ngoài thi văn giúp
cho người đọc hiểu biết dễ dàng, có khi ẩn chứa trong thi văn khiến cho người
đọc phải phân tích hay nhận định kỹ càng thì mới lãnh hội được.
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Ngày nay các thi nhân sáng tác thi phẩm phần nhiều đều thích tả chân theo lối
tây phương, nghĩa là thi nhân thấy như thế nào thì diễn đạt như thế đó, rung
cảm như thế nào thì trình bày như thế đó,... không nói bóng bẩy, không che dấu
tâm tư và nhờ đó đọc giả dễ hiểu biết cũng như dễ cảm thông theo ước mơ của
thi nhân.

Ngược lại ngày xưa thì khác hơn, các thi nhân mỗi khi sáng tác thi phẩm cần
phải thể hiện được thi tứ mới có giá trị. Thi phẩm mà không có Tứ là loại thi
không có hồn và Thi phẩm tả chân là loại thi của hạng bình dân. Người xưa sáng
tác thi phẩm thường nhắm đến ba mục đích: Đánh giá trình độ, trắc nghiệm tư
tưởng và diễn đạt triết lý.

1. Đánh Giá Trình Độ:

Trình độ có hai loại: Kiến thức và Trí thức. Kiến thức là trình độ học rộng, biết
nhiều điển tích, đọc nhiều kinh sách..v..v.... Trí thức là trình độ thông minh, linh
hoạt, hiểu sâu, nghĩa là hạng người này thông suốt chiều sâu những tư tưởng ẩn
chứa trong các kinh sách, trong các thi văn, mặc dù họ không có nhiều kiến
thức và cũng không đọc nhiều kinh sách giống như hạng Kiến thức nói trên.

Người nào gồm đủ cả Kiến thức và Trí thức thì người đó được ghép vào hạng
trình độ Bác Học. Cho nên nhằm thể hiện trình độ của tác giả cũng như đánh
giá trình độ của đọc giả, các thi nhân thời xưa mỗi khi sáng tác thi phẩm thường
sử dụng rất nhiều điển tích và tàng trử rất nhiều tư tưởng bên trong thi văn để
chứng tỏ mình là thuộc về hạng thông thái uyên bác.

Riêng đối với các đọc giả, họ cũng phải thuộc về hạng trìng độ bác học mới có
thể thông suốt được ý tứ của thi văn và mới nhận thức được tư tưởng của thi
nhân. Còn hạng tầm thường thuộc về bình dân thì mờ mịt vấn đề ý tứ và hiểu
sai vấn đề tư tưởng của các tác giả trong thi văn. Đó là đánh giá trình độ của
đọc giả.

2. Trắc Nghiệm Tư Tưởng:

Đọc giả nào nhận thức được tư tưởng ẩn chứa trong thi văn là người hiểu được
tâm trạng của thi nhân và đọc giả nào rung cảm theo tư tưởng trong thi văn là
người tri âm của thi nhân. Còn đọc giả nào tuy hiểu được tư tưởng trong thi văn,
mặc dù không đồng tình với thi nhân nhưng cũng là người khích lệ khả năng của
thi nhân. Chính vì thế các thi nhân lúc bấy giờ sáng tác các thi phẩm thường
hay gởi gắm tư tưởng của mình trong thi văn để tìm bạn tri âm, bạn tri kỷ. Đây
là phương thức trắc nghiệm tư tưởng.
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3. Diễn Đạt Triết Lý:

Thi văn có giá trị là khi nào chứa đựng triết lý dồi dào và bao trùm tư tưởng súc
tích bên trong. Thời xưa các thi nhân thường mượn ngôn từ triết lý để diễn đạt ý
tưởng cao thâm của mình và đồng thời tô thắm nét son thi tứ cho thêm phong
phú. Nhờ đó ý thi dạt dào và lời thi ngọt ngào tuôn chảy. Hiểu được triết lý trong
thi văn là hiểu được trình độ đạt đạo của thi nhân. Đó là lý do cho thấy các thi
nhân thời bấy giờ thường sử dụng triết lý để điểm son cho thi văn nổi bật.

Thi văn Lý Trần phần lớn chứa đựng triết lý của Phật Giáo và của Nho Giáo làm
thi tứ, nhất là thi văn đời Lý hầu hết đều chịu ảnh hưởng triết lý Phật Giáo làm
hồn thi, nguyên vì các thi nhân trong thời kỳ này phần nhiều là các Thiền sư.
Những đọc giả muốn hiểu được thi tứ trong thi văn đời Lý thì nhất định phải
thông suốt tư tưởng của Phật Giáo.

Nếu như không thông suốt được tư tưởng của Phật giáo, những đọc giả nói trên
rất khó khăn trong sự nhận thức thi tứ của các thi văn đời Lý. Giờ đây chúng ta
hãy duyệt xét thi tứ trong thi văn của Thiền sư Pháp Thuận. Trước hết chúng ta
khảo sát thi tứ trong thi văn Nga Nga lưỡng Nga Nga, Ngưỡng diện hướng thiên
nha của sứ giả Lý Giác và thi tứ trong thi văn Bạch mao phô lục thủy, Hồng trạo
bãi thanh ba của Thiền sư Pháp Thuận.

Bốn câu thi vừa nêu trên, Viện Văn Học của Ủy Ban Khoa Học Xã Hội Việt Nam
cho rằng: Đây chỉ là truyền thuyết và bốn câu thi này là phỏng theo bài Vịnh
Nga (Vịnh Ngỗng) của Lạc Tân Vương nhà thơ đời Đường, làm lúc 10 tuổi. (2)

Viện Văn Học quan niệm như thế chứng tỏ không hiểu biết chút nào về thi tứ
trong bốn câu thi của Lý Giác và của Pháp Thuận. Đã vậy Viện Văn Học này lại
còn vô tình hạ thấp giá trị Văn Học Việt Nam như trẻ con và khinh thường Văn
Học Việt Nam kém thua Văn Học Trung Quốc.

Bốn câu thi đối đáp giữa sứ giả Lý Giác và Thiền sư Pháp Thuận đều chứa đựng
cả kho tàng tư tưởng trong đó mà tư tưởng đây chính là quan niệm chính trị súc
tích hồn thi và nó không phải là thứ thi văn tả cảnh ngây ngô tầm thường giống
như thi văn của Lạc Tân Vương mà Viện Văn Học nhận định.

Trước hết chúng ta thử xét nghiệm bài thi Vịnh Nga của Lạc Tân Vương sáng tác
lúc mười tuổi xem sao?

Nga! Nga! Nga! Khúc hạng hướng thiên ca. Bạch mao phù lục thủy, Hồng
chưởng bát thanh ba.

Trần Thanh Mai dịch:
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Ngỗng! Ngỗng! Ngỗng! Cong cổ hướng lên trời mà kêu. Lông trắng nổi trên
nước biếc, Bàn chân hồng khua sóng xanh.

Bài thi này được in trong Thơ Văn Lý Trần, tập I, trang 203, do Nhà Xuất Bản
Khoa Học Xã Hội - Hà Nội ấn hành năm 1977. Đây thật sự là một bài thi tả cảnh
có tính cách ngây thơ, tác giả thấy như thế nào thì diễn tả như thế đó, không có
chút thi tứ ở trong, nghĩa là bài thi trên hoàn toàn không có tí nào tư tưởng ẩn
chứa bên trong thi văn để cho đọc giả thích thú suy tư và say mê tìm hiểu.

Ngược lại thi văn đối thoại của sứ giả Lý Giác và của Thiền sư Pháp Thuận là
thuộc về loại thi tứ mà nó không phải là thứ thi văn tả cảnh thuần túy. Thi tứ ở
đây của thi văn đối thoại giữa sứ giả Lý Giác và Thiền sư Pháp Thuận là loại thi
văn mượn hình ảnh đôi ngỗng bơi lội trên dòng sông xanh để diễn tả ý tứ của
mỗi người.

Nói cách khác, sứ giả Lý Giác mượn hình ảnh đôi ngỗng đang bơi lội để diễn tả
tư tưởng chính trị của mình. Còn Thiền sư Pháp Thuận cũng mượn hình ảnh đôi
ngỗng đang bơi lội ở trên mà sứ giả Lý Giác dùng làm tiền đề nhằm diễn tả tư
tưởng đối kháng của mình để trả lời với sứ giả Lý Giác. Từ đó hai bên tạo nên
một sự kính nể lẫn nhau và cũng nhờ đó sứ giả Lý Giác mới tặng cho Thiền sư
Pháp Thuận một bài thi để giao hảo.

Rất tiếc bài thi này không thấy ghi lại trong sử liệu, chỉ biết qua sự việc được
nhắc đến trong sử học mà thôi. Giờ đây chúng ta thử khảo sát thi tứ trong thi
văn đối thoại giữa sứ giả Lý Giác và Thiền sư Pháp Thuận qua câu chuyện đôi
ngỗng đang bơi lội trên dòng sông xanh:

Nga Nga lưỡng Nga Nga, Ngưỡng diện hướng thiên nha, Bạch mao phô lục thủy,
Hồng trạo bãi thanh ba.

Nhiều nhà văn học cho rằng, bốn câu thi vịnh đôi ngỗng đang bơi lội trên dòng
sông xanh ở trên của sứ giả Lý Giác và của Thiền sư Pháp Thuận là rập khuôn
theo bài thi tả cảnh con ngỗng của Lạc Tân Vương mà trong đó thêm bớt đôi
chữ cho xuôi câu để ứng đối với nhau. Nhưng nếu như so sánh hai bài thi vừa
kể, một của Lạc Tân Vương và một của sứ giả Lý Lác cùng của Thiền sư Pháp
Thuận, chúng ta nhận thấy có những điểm khác biệt nhau như sau:

a. Bài thi tả cảnh con ngỗng của Lạc Tân Vương như trước đã nói chỉ là loại thơ
thuộc thể tả chân, nghĩa là Lạc Tân Vương nhìn thấy con ngỗng bơi lội như thế
nào thì diễn đạt như thế đó, không có chút ẩn ý nào của Lạc Tân Vương được
gởi gắm bên trong thi văn và chỉ một mình Lạc Tân Vương tự hứng khởi ngâm
vịnh mà thôi. Nói cách khác bài thi này hoàn toàn không có chứa đựng tư tưởng
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sâu xa nào tiềm ẩn bên trong nội dung.

b. Lời văn trong bài thi nói trên có tính cách ngây thơ của tuổi trẻ và không có
chút nào hồn thi trong văn chương cũng như không có thi tứ trong tư tưởng.
Chúng ta thử đọc lại bài thi đó thì sẽ thấy rõ giá trị của nó:

Nga! Nga! Nga! Khúc hạng hướng thiên ca. Bạch mao phù lục thủy, Hồng
chưởng bát thanh ba.

(Ngỗng! Ngỗng! Ngỗng! Cong cổ hướng lên trời mà kêu. Lông trắng nổi trên
nước biếc, Bàn chân hồng khua sóng xanh.)

c. Khác hơn bài thi của sứ giả Lý Giác và của Thiền sư Pháp Thuận, cả hai đều
chứa đựng hồn thi dạt dào tình cảm trong văn chương qua âm điệu vần thi và
cũng hàm súc ý tứ kiêu hùng tràn đầy nghị lực trong tư tưởng tự tín được thể
hiện qua thi văn.

d. Bài thi bốn câu, hai câu đầu của sứ giả Lý Giác sáng tác và hai câu sau của
Thiền sư Pháp Thuận sáng tác chính là loại thi văn thuộc thể đối thoại mang sắc
thái chính trị có tính cách đối nghịch được ẩn chứa bên trong.

Hai câu thi của mỗi người tuy trình bày cùng một chủ đề là diễn tả đôi ngỗng
đang bơi lội trên dòng sông xanh, nhưng ý tứ ẩn chứa bên trong của hai người
là phản kháng với nhau một cách quyết liệt về phương diện tư tưởng chính trị
không đồng nhau. Điều này được thấy trong hai câu thi đối thoại của mỗi tác
giả.

A. TƯ TƯỞNG CHÍNH TRỊ CỦA LÝ GIÁC:

Tư tưởng chính trị của sứ giả Lý Giác được bộc lộ qua hai câu thi của tác giả mà
sứ giả này hứng khởi ngâm lên thi nhìn thấy đôi ngỗng đang bơi lội trên dòng
sông xanh trong lúc qua đò ngang:

Nga Nga lưỡng Nga Nga, Ngưỡng diện hướng thiên nha.

1. Câu Nga Nga lưỡng Nga Nga: nghĩa là mượn hình ảnh đôi ngỗng để ám chỉ
cho bà Thái Hậu Dương Vân Nga, vợ của vua Đinh Tiên Hoàng, mẹ của Vệ
Vương Đinh Tuệ.

2. Câu Ngưỡng diện hướng thiên nha:

*- Chữ Thiên Nha đọc cho đúng là Thiên Nhai, nghĩa là ven trời hay chân trời.
Thiên Nha, theo nghĩa ẩn ý trong câu thi của sứ giả Lý Giác là chỉ bên cạnh
Thiên Tử, tức là ám chỉ cho triều đình nhà Tống bên Trung Hoa.
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*- Chữ Ngưỡng Diện: nghĩa là ngửa mặt. Ngưỡng diện theo nghĩa ẩn ý là ngửa
mặt van xin, cầu khẩn nhà Tống.

*- Câu Ngưỡng diện hướng thiên nha: nghĩa là hướng về van xin thần phục nhà
Tống.

3. Hai câu “Nga Nga lưỡng Nga Nga, Ngưỡng diện hướng thiên nha,” theo nghĩa
ẩn ý của sứ giả Lý Giác là bà Thái Hậu Dương Vân Nga đã hướng về van xin
thần phục nhà Tống.

Sứ giả Lý Giác sở dĩ hứng khởi ngâm lên hai câu thi trên một cách sảng khoái
trong lúc sang sông là tự hào cho rằng, mưu đồ của mình mà triều đình nhà
Tống giao trách nhiệm xem như đã nắm phần thắng trong tay. Mưu đồ của sứ
giả Lý Giác được thể hiện qua hai câu thi trên như sau:

a.- Nhằm tạo sự nội loạn trong triều đình Việt Nam qua sự nghi kỵ giữa phe
nhóm của bà Thái Hậu Dương Vân Nga và phe nhóm của Lê Đại Hành để khởi
điểm cho cuộc lật đổ triều đại nhà Tiền Lê bằng sách lược chính trị.

b.- Móc nối con cháu cùng phe nhóm còn sót lại của Đinh Tiên Hoàng và hổ trợ
cho họ nổi dậy để phục hồi chế độ nhà Đinh theo kế hoạch của vua Tống.

Muốn thành công những mưu đồ đó, sứ giả Lý Giác trước tiên tung ra chiến dịch
rao truyền rằng, bà Thái Hậu Dương Vân Nga đã trở mặt với Lê Đại Hành và
hiện đang hướng về phần phục nhà Tống. Chiến dịch này nhằm tạo sự nghi kỵ
trong nội bộ của triều đình nhà Tiền Lê, để họ tự thanh toán lẫn nhau. Sứ giả Lý
Giác tưởng chừng như chiến dịch này của mình đã thành công, cho nên tự hào
hứng khởi ngâm lên hai câu thi:

Nga Nga lưỡng Nga Nga, Ngưỡng diện hướng thiên nha.

Nguyên do, Lê Đại Hành sau khi chiến thắng quân nhà Tống liền lên ngôi Hoàng
Đế (980) với Quốc Phục Cẩm Bào Tước Vị do bà Thái Hậu Dương Vân Nga tấn
phong mà Quốc Phục Cẩm Bào Tước Vị này trước kia do Hoàng Đế nhà Tống
phong vị cho Đinh Bộ Lĩnh với danh nghĩa là Giao Chỉ Quận Vương (Việt Sử Toàn
Thư của Phạm Văn Sơn, trang 161).

Nước Việt Nam ta xưa kia tuy là nhỏ bé so với Trung Quốc, nhưng là một quốc
gia độc lập tự chủ dưới triều đại nhà Đinh qua tước vị “Giao Chỉ Quận Vương” do
Hoàng Đế nhà Tống sắc phong với Quốc Phục Cẩm Bào Tước Vị và với quốc hiệu
Đại Cồ Việt.
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Hoàng Đế nhà Tống sau khi ổn định xong nội bộ của Trung Quốc, không muốn
nước Việt Nam ta độc lập tự trị với danh nghĩa Vương Tước cũng như với quốc
hiệu Đại Cồ Việt mà ở đây họ muốn nước Việt Nam ta sáp nhập thành một châu
quận của Trung Quốc với danh nghĩa Giao Châu và với chức vị Thứ Sử như thuở
xưa.

Cho nên Hoàng Đế nhà Tống liền lấy cớ là đòi lại Quốc Phục Cẩm Bào Tước Vị
đã phong thưởng cho Đinh Bộ Lĩnh, nhưng thực sự bên trong nhằm thi hành kế
sách đã nêu ở trên, nguyên vì Hoàng Đế nhà Tống rất coi trọng Quốc Phục Lễ
Nghi này. Lẽ dĩ nhiên triều đình nhà Đinh không chấp nhận và cũng không
khuất phục.

Bởi lý do triều đình nhà Đinh không chịu khâm tuân, Hoàng Đế nhà Tống liền sử
dụng áp lực quân sự để đòi lại cho bằng được Quốc Phục Cẩm Bào Tước Vị của
Đinh Tiên Hoàng. Trước hết triều đình nhà Tống cho người ám sát Đinh Tiên
Hoàng và kế tiếp cử đại binh hùng hậu tấn công nước Đại Cồ Việt.

Lê Đại Hành lúc bấy giờ theo sử liệu chỉ là tước vị Thập Đạo Tướng Quân của
triều đại nhà Đinh. Khi Đinh Tiên Hoàng bị Đổ Thích giết chết một cách bất ngờ
trong lúc đứa con là Vệ Vương Đinh Tuệ quá nhỏ bé mới có sáu tuổi, bà Thái
Hậu Dương Vân Nga thay con điều hành quốc gia. Theo Việt Sử Toàn Thư của
Phạm Văn Sơn, trang 163 ghi rằng: Dương Thái Hậu lâm triều dùng Nguyễn Bặc,
Đinh Điều, Lê Hoàn làm phụ chính.

Nước Đại Cồ Việt dưới thời Vệ Vương Đinh Tuệ đang trong cơn lâm nguy, ngoài
biên cương bị đe dọa bởi áp lực quân sự quá mạnh của nhà Tống, trong triều
đình quần thần chia rẻ trầm trọng bởi dòng họ nhà Đinh dành ăn gây loạn và
nhân dân ta thán. Để ổn định lòng dân và để đủ sức chận đứng quân đội xâm
lăng hùng hậu của nhà Tống, bà Thái Hậu Dương Vân Nga đành phải trao quyền
điều khiển quốc gia lại cho Lê Đại Hành với Quốc Phục Cẩm Bào Tước Vị và
gươm báu của Tiên Vương.

Theo Việt Sử Toàn Thư của Phạm Văn Sơn, trang 164 ghi rằng: Thái Hậu bèn
cho đem áo hoàng bào ở trong cung ra, tự tay khoát vào mình Lê Hoàn. Nhờ đó
Lê Hoàn mới thống nhất được lực lượng quân sự trong nước và cũng từ đó mới
chiến thắng được quân xâm lăng của nhà Tống một cách vẻ vang. Sau khi chiến
thắng quân nhà Tống, Lê Hoàn lên ngôi với vương hiệu là Đại Hành Hoàng Đế
và với Quốc Phục Cẩm Bào Tước Vị.

Sau khi xâm lăng Đại Cồ Việt bằng quân sự bị thảm bại nặng nề, Hoàng Đế nhà
Tống đành phải cử sứ giả Lý Giác sang Việt Nam sắc phong Tiết Độ Sứ cho Lê
Đại Hành để giảng hòa với nhau giữa hai nước. Nhưng nhà Tống không chịu tỉnh
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thức, lại một lần nữa nhơn cơ hội chưa sắc phong Tiết Độ Sứ cho Lê Đại Hành,
ra lệnh sứ giả Lý Giác phải tìm mọi cách vận động lật đổ triều đại nhà Tiền Lê.

Trước khi Lý Giác sang Việt Nam, nhà Tống đã phái một số gián điệp đi dọn
đường cho kế hoạch trên. Người cầm đầu lực lượng gián điệp này chính là Lý
Nhược Chuyết với chức vụ là Tả Cổ Khuyết (Việt Sử Toàn Thư của Phạm Văn
Sơn, trang 167). Không ngờ Hoàng Đế nhà Tiền Lê đã biết trước âm mưu đó liền
phái người chận phá tất cả kế hoạch của nhà Tống và đồng thời cử Thiền sư
Pháp Thuận giả người chèo đò để theo dõi hành động của sứ giả Lý Giác. Sứ giả
Lý Giác lúc bấy giờ chính là chức Quốc Tử Giám Bác Sĩ.

B. TƯ TƯỞNG CHÍNH TRỊ CỦA PHÁP THUẬN:

Tư tưởng chính trị của Thiền sư Pháp Thuận cũng được thể hiện qua hai câu thi
kế tiếp. Hai câu thi của Thiền sư Pháp Thuận bằng cách ứng khẩu nhằm tiếp nối
theo hai câu thi của sứ giả Lý Giác để ráp thành một bài thi ứng đối, cũng diễn
tả đôi ngỗng đang bơi lội trên dòng sông xanh mà sứ giả Lý Giác chưa kịp suy
nghĩ.

Nhưng tư tưởng chính trị trong hai câu thi của Thiền sư Pháp Thuận có tính cách
đối kháng lại tư tưởng chính trị của sứ giả Lý Giác qua hai câu thi của họ. Tư
tưởng chính trị đối kháng của Thiền sư Pháp Thuận được thấy như sau:

Bạch mao phô lục thủy, Hồng trạo bãi thanh ba.

1. Câu Bạch mao phô lục thủy:

*)- Bạch Mao: nghĩa là lông trắng, nghĩa bóng là sự trong trắng. Chữ

Bạch có nghĩa là trong trắng, dứt sạch. Chữ Bạch ở đây cũng giống như hai chữ
Bạch Nghiệp hoặc hai chữ Bạch Pháp trong Phật Giáo.

+ Chữ Bạch Nghiệp: nghĩa đen là nghiệp trắng và nghĩa bóng là dứt hết nghiệp

+ Chữ Bạch Pháp: nghĩa đen là pháp trong sạch, nghĩa bóng là pháp lành hay
pháp mầu nhiệm.

*)- Phô: nghĩa là phơi bày. Chữ Phô trong câu thi Bạch mao phô lục thủy có ý
nghĩa sâu xa hơn chữ Phù. Chữ Phù trong câu thi Bạch mao phù lục thủy của
Lạc Tân Vương chỉ có nghĩa là nổi trên mặt nước mà thôi. Trái lại chữ Phô, ngoài
nghĩa nổi trên mặt nước, còn có nghĩa khác nữa là phơi bày một cách trọn vẹn
trên mặt nước.
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*)- Lục Thủy: nghĩa là nước trong xanh. Lục Thủy ngoài nghĩa nước trong xanh,
còn có nghĩa bóng là sự thanh bạch của đất nước, tức là chỉ cho nước Việt Nam
ta không có âm mưu đen tối.

*)- Câu Bạch mao phô lục thủy nghĩa bóng là sự trong trắng được phơi bày một
cách trọn vẹn trên đất nước Việt Nam thanh bạch.

2. Câu Hồng trạo bãi thanh ba:

*)- Hồng Trạo: nghĩa là chân con ngỗng có mang màu hồng giống như mái chèo
thuyền. Hồng trạo ở đây còn có nghĩa là ám chỉ cho vũ khí chiến tranh.

*)- Thanh Ba: nghĩa là sóng nước xanh và còn có nghĩa khác nữa là sóng gió nổi
dậy trên mặt biển xanh. Thanh ba ở đây chính là ám chỉ cho chiến tranh nổi dậy
trên cảnh thanh bình.

*)- Câu Hồng trạo bãi thanh ba nghĩa bóng là vũ khí của con ngỗng có thể lướt
qua bất cứ sóng gió từ đâu đến.

3. Ý Tưởng Tổng Hợp: ý tưởng tổng hợp hai câu Bạch mao phô lục thủy, Hồng
trạo bãi thanh ba theo Thiền sư Pháp Thuận có nghĩa là sự trong trắng của bà
Thái Hậu Dương Vân Nga được phơi bày một cách rõ ràng với quốc gia dân tộc
(nước non) và vũ khí của bà Thái Hậu có thể dẹp tan (lướt qua) tất cả sống gió
chiến tranh bất cứ từ đâu đến trên cảnh thanh bình của đất nước.

Qua sự đối kháng chính trị bằng thi văn giữa hai người, một là sứ giả của nước
to lớn và một người là gả chèo đò tầm thường của nước quá nhỏ bé, Lý Giác vô
cùng ngạc nhiên và thán phục Pháp Thuận:

a- Ngạc Nhiên:

*- Không ngờ một gả chèo đò tầm thường đã đoán được thâm ý của mình. Sách
lược mà triều đình nhà Tống giao phó xem như đã bại lộ. Chính gả chèo đò đã tỏ
bày ẩn ý đó qua hai câu thi của họ. Như vậy kế hoạch của mình vạch ra không
thể nào thành công trách nhiệm.

* - Cũng không ngờ gả chèo đò tầm thường lại có trình độ bác học, hiểu biết
nhiều điển tích và thông suốt văn học Trung Quốc một cách súc tích như thế.

b- Thán Phục:

*- Gả chèo đò này rất thông minh, phản ứng rất nhanh nhẹn và đối đáp rất tự
nhiên không cần phải suy nghĩ. Hơn nữa gả này sử dụng ngôn từ Trung Quốc rất
văn chương và áp dụng lời lẽ rất linh hoạt mà không có chút gượng ép.
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*- Hai câu thi của gả chèo đò nếu đem so sánh thì rất sâu sắc và văn chương
hơn hai câu thi của mình.

C. PHẦN NHẬN XÉT:

Hai câu thi của Thiền sư Pháp Thuận so sánh thì hay hơn, có ý nghĩa súc tích
hơn hai câu thi của sứ giả Lý Giác. Hai câu thi của Thiền sư Pháp Thuận, mỗi
câu có một nội dung sâu sắc về hình thức cũng như về ẩn ý. Điển hình cho thấy:

1)- Câu Bạch mao phô lục thủy:

a.- Về hình thức:

*- Bạch Mao: nghĩa là lông trắng của con ngỗng.

*- Lục Thủy: nghĩa là nước trong xanh.

b.- Về ẩn ý:

*- Bạch Mao: nghĩa là tả sự trong trắng của bà Thái Hậu Dương Vân Nga.

*- Lục Thủy: nghĩa là tả sự trong sạch của nước Việt Nam cũng giống như nước
trong xanh của biển cả.

2)- Câu Hồng trạo bãi thanh ba:

a.- Về hình thức:

*- Hồng Trạo: nghĩa là chân con ngỗng có mang màu đỏ.

*- Thanh Ba: nghĩa là sóng biển màu nước xanh.

b.- Về ẩn ý:

*- Hồng Trạo: nghĩa là chỉ cho vũ khí của nước Việt Nam mà bà Thái Hậu Dương
Vân Nga tiêu biểu cũng giống như bàn chân con ngỗng là vũ khí của con ngỗng.

*- Thanh Ba: nghĩa là tả sự sóng gió chiến tranh nổi dậy trên nước Việt Nam
thanh bình cũng giống như sóng gió nổi dậy trên biển nước xanh.

Ngược lại, hai câu thi của sứ giả Lý Giác so với hai câu thi của Thiền sư Pháp
Thuận thì kém thua cả về hình thức cũng như về ẩn ý. Ngôn từ trong hai câu thi
này đã không súc tích và lại còn thừa văn cũng như thừa ý. Điển hình cho thấy:

1)- Câu Nga Nga lưỡng Nga Nga:
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a.- Về hình thức:

*- Nga Nga: nghĩa là chỉ cho hai con ngỗng.

*- Lưỡng: nghĩa là hai, tức là dùng chỉ hai con ngỗng.

Về hình thức, câu thi “Nga Nga lưỡng Nga Nga” thật là thừa văn và cũng là thừa
ý. Trong một câu thi, tác giả dùng đến bốn chữ Nga mà hai chữ Nga ở đầu câu
và hai chữ Nga ở cuối câu không ngoài một nghĩa là đều diễn tả hai con ngỗng
đang bơi lội trên dòng sông xanh, đó là thừa văn. Nguyên vì hai chữ Nga ở cuối
câu lại trùng nghĩa với hai chữ Nga ở đầu câu. Đã vậy, tác giả lại còn thêm chữ
Lưỡng ở giữa bốn chữ Nga thì thật quá thừa ý.

Chữ Lưỡng nghĩa là hai, tức là con số hai, như Lưỡng Diện là hai mặt, hoặc
Lưỡng Nga là hai con ngỗng. Nhưng câu Lưỡng Nga Nga đã nói lên ý tứ thừa
thảy và trống rổng. Trong một câu thi Nga Nga lưỡng Nga Nga, chỉ hai chữ Nga
Nga ở đầu câu là có ý nghĩa và còn những chữ kế tiếp thì thật vô vị, không có
chút nào giá trị văn chương.

b.- Về ẩn ý:

*- Nga Nga: nghĩa là ám chỉ tên của bà Thái Hậu Dương Vân Nga.

2)- Câu Ngưỡng diện hướng thiên nha:

a.- Về hình thứ:

*- Ngưỡng Diện: nghĩa là ngửa mặt lên.

*- Thiên Nha: nghĩa là ven trời.

b.- Về ẩn ý:

*- Ngưỡng Diện: nghĩa là ám chỉ sự van xin, sự cầu khẩn (ngửa mặt lên) của bà
Thái Hậu Dương Vân Nga.

*- Thiên Nha: nghĩa là ám chỉ triều đình nhà Tống (Thiên nha).

Chứng tỏ, hai câu thi của sứ giả Lý Giác so với hai câu thi của Thiền sư Pháp
Thuận thì kém xa về phương diện văn chương cũng như về phương diện tư
tưởng. Và từ những dữ kiện này, chúng ta nhận thấy trình độ học thức của sứ
giả Lý Giác thấp thua trình độ hiểu biết của Thiền sư Pháp Thuận.

Theo truyền thuyết, sau khi hai bên đối đáp xong, sứ giả Lý Giác liền hỏi Thiền
sư Pháp Thuận rằng:
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*.- Nhà ngươi học ở đâu và học với ai?

*.- Thiền sư Pháp Thuận trả lời:

- Tôi là người chèo đò, không học với ai cả. Tôi chỉ nghe lén các học sinh nước
tôi học với nhau nên hiểu biết được đôi chút đấy thôi.

*.- Sứ giả Lý Giác hỏi:

- Triều đình của nước ngươi có nhiều nhân tài không?

*.- Thiền sư Pháp Thuận trả lời:

- Triều đình nước tôi có rất nhiều chí sĩ ủng hộ.

Sau khi nghe Thiền sư Pháp Thuận trả lời, sứ giả Lý Giác có vẻ bối rối lo sợ.
Nguyên do, theo quan niệm nhà Tống, triều đình nào được nhiều chí sĩ ủng hộ là
chứng tỏ triều đình đó đã có chính nghĩa và có thể vững mạnh. Nhà Tiền Lê xét
thấy là một triều đại hợp pháp đã được nhân dân hoàn toàn ủng hộ đúng như
tiêu chuẩn nêu trên.

Trong lúc này chúng ta muốn lật đổ triều đại nhà Tiền Lê thì thật không phải dễ
dàng. Kế sách của chúng ta có thể xem như hoàn toàn bị thất bại. Sứ giả Lý
Giác bắt đầu lo lắng. Thế mà cũng chưa chịu dừng bước, sứ giả này vẫn còn tiếp
tục sử dụng nhiều chước thuật để áp đảo triều đình nước ta. Muốn biết những
chước thuật áp đảo triều đình nhà Tiền Lê của sứ giả Lý Giác như thế nào,
chúng ta hãy tiếp tục theo giỏi những giai thoại sau đây thì sẽ biết rõ:

D. GIAI THOẠI GIỮA NHÀ TIỀN LÊ VÀ SỨ GIẢ LÝ GIÁC:

Nhà Tiền Lê và sứ giả Lý Giác có nhiều giai thoại rất ly kỳ, rất hấp dẫn đã được
truyền khẩu trong dân gian, nhưng không thấy ghi lại trong văn học Việt Nam.
Sự ly kỳ, sự hấp dẫn giữa nhà Tiền Lê và sứ giả Lý Giác đều nằm trên áp lực
chính trị và ngoại giao. Những giai thoại đó được kể như sau:

Trước hết, sứ giả Lý Giác ỷ mình là đại diện cho một nước thiên triều to lớn nên
luôn luôn có thái độ hách dịch, tự đắc, xử sự thiếu cung cách đối với nước Đại
Cồ Việt nhỏ bé. Khi đến nước Đại Cồ Việt, sứ giả Lý Giác và đoàn tùy tùng không
chịu vào thành để trình thư ủy nhiệm lên Hoàng Đế Đại Hành, lại ở nơi lữ quán
ngoài thành và ra lệnh cho Hoàng Đế Đại Hành phải đích thân ra thành để
nghinh tiếp sứ giả.

Hoàng Đế Đại Hành đã không ra nghinh tiếp và liền phái Thiền sư Pháp Thuận
và Thiền sư Khuông Việt cùng một số cận thần ra thuyết phục sứ giả Lý Giác.
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Sau khi thuyết phục xong, sứ giả Lý Giác đồng ý vào thành, nhưng với điều kiện
là không chịu đi qua Ngọ Môn Quan nhỏ bé của nước ta và ra lệnh triều đình
nhà Tiền Lê phải bắt một cái cầu ván đi vào thành cho thật cao và rộng nằm
phía trên Ngọ Môn Quan. Để lấy lòng sứ giả Lý Giác, triều đình nước ta đành
phải chấp nhận lời đề nghị này.

Thiền sư Pháp Thuận cùng các đại thần ra lệnh bắt một cái cầu bằng ván đi vào
thành, khởi điểm từ xa và cao hơn Ngọ Môn Quan, đồng thời cho quân lính
khiên kiệu rước sứ giả Lý Giác và đoàn tùy tùng đi vào thành. Sứ giả Lý Giác và
đoàn tùy tùng được ngồi kiệu đi trên cầu ván vừa bắt. Đoàn kiệu của sứ giả Lý
Giác đi gần đến Ngọ Môn Quan thì cầu ván nói trên hạ thấp xuống đất. Cuối
cùng phái đoàn của sứ giả Lý Giác đành phải đi qua Ngọ Môn Quan để vào
thành.

Sứ giả Lý Giác và đoàn tùy tùng đều cư ngụ tại Sứ Quán trong thành. Sứ giả Lý
Giác liền ra lệnh triều đình nhà Tiền Lê phải thiết lập đài hương án để cho sứ giả
lên đài đọc chiếu chỉ phong thưởng của triều đình nhà Tống và bắt buộc Hoàng
Đế Đại Hành phải đích thân ra quỳ trước hương án để tiếp nhận chiếu chỉ.
Hoàng Đế Đại Hành triệu tập các đại thần lại họp bàn về sự yêu sách của sứ giả
Lý Giác. Các đại thần đều đồng ý cho rằng:

*)- Lý Giác chỉ là một sứ giả của nhà Tống. Bệ Hạ chính là Hoàng Đế của một
nước không thể quỳ để xưng thần trước một sứ giả hạ cấp. Nhưng vì áp lực
chính trị quá mạnh của triều đình nhà Tống, Bệ Hạ không thể làm phật lòng của
sứ giả Lý Giác sẽ gây tai họa đến sự an nguy của nước ta. Chúng ta không thể
không cẩn thận. Rất tiếc các đại thần không tìm ra kế sách nào khác.

*)- Thiền sư Pháp Thuận trình bày: Để tránh sự nan giải này, khi đến ngày tiếp
nhận chiếu chỉ của triều đình nhà Tống, Bệ Hạ viện cớ cáo bệnh không ra được
và cử đại thần thay thế Bệ Hạ ra tiếp sứ.

Hoàng Đế Đại Hành chấp thuận lời đề nghị đó, liền cử Thiền sư Pháp Thuận,
Thiền sư Khuông Việt cùng một số đại thần thay vua ra tiếp chỉ và giải thích lý
do nhà vua vắng mặt.

Sau khi thay vua tiếp chỉ đâu đó xong xuôi, Thiền sư Pháp Thuận liền tâu lên
Hoàng Đế Đại Hành xin hiến một diệu kế để cảnh cáo sự cao ngạo của Lý Giác,
một sứ giả tầm thường mà lại có thái độ khinh thường quốc thể nước ta. Diệu kế
đó như sau:

- Tâu Bệ Hạ! Bệ Hạ qua ngày sau bằng cách tự mình lội xuống ao sen trong
vườn Thượng Uyển để hái hoa. Lúc đó bần đạo tìm cách hướng dẫn Lý Giác trực

Tư tưởng Phật giáo trong thi văn Khuông Việt, Pháp Thuận và Vạn Hạnh
https://www.tapchinghiencuuphathoc.vn/tu-tuong-phat-giao-trong-thi-van.html



tiếp nhìn thấy Bệ Hạ tự động lội xuống ao sen. Hành động này để chứng tỏ cho
Lý Giác biết rằng, hôm qua Bệ Hạ không có bệnh chi cả. Bệ Hạ hôm qua sở dĩ
không ra tiếp sứ là phản kháng lại sự hách dịch thiếu lịch sự trong vấn đề ngoại
giao giữa hai quốc gia của Lý Giác. Thật sự Bệ Hạ nếu như có bệnh thì hôm nay
không thể lội xuống ao để hái sen.

Đúng thế, sứ giả Lý Giác khi nhìn thấy Hoàng Đế Đại Hành đang lội xuống ao để
hái hoa sen liền hỏi Thiền sư Pháp Thuận:

- Nhà vua các ông có rất nhiều cung nữ, tại sao không bảo chúng đi hái hoa, lại
tự mình phải cực khổ để lội xuống ao?

- Thiền sư Pháp Thuận trả lời: Vua của nước tôi thương dân như thương con, cho
nên vua thích chi thì tự làm lấy và không muốn làm khổ đến dân.

Lý Giác nghe qua rất ngạc nhiên và từ đó hai bên giữa sứ giả Lý Giác và triều
đình nhà Tiền Lê trao đổi qua lại trong bầu không khí vui vẻ thân mật. Theo
Thiền sư Pháp Thuận, muốn dập tắt chiến tranh giữa hai nước để xây dựng hòa
bình lâu dài cho dân tộc, nước ta phải cần đến tiếng nói tốt đẹp của sứ giả này
tấu trình lên triều đình nhà Tống. Thiền sư nhận thấy, sứ giả Lý Giác chính là
cán bộ nồng cốt của Lão Giáo một trong Tam Giáo Đồng Nguyên (Phật, Lão,
Khổng) thuộc Tống Nho.

Nhưng trong tiều đình nhà Tống, Khổng Giáo thì lấn áp Lão Giáo, nguyên vì
Khổng Giáo được vua yêu chuộng hơn. Cho nên Khổng Giáo được gọi là Tống
Nho mà không phải gọi là Tống Lão. Thành thử Lý Giác không mấy hài lòng cho
lắm, nhưng không dám bộc lộ sự bất mãn này. Thiền sư Pháp Thuận nhận thấy
nhược điểm đó của Lý Giác, liền mở chiến dịch ngoại giao nhằm đề cao triết lý
Vô Vi của Lão Giáo cũng tương đồng với triết lý Tính Không của Phật Giáo để lấy
lòng sứ giả.

Sứ giả Lý Giác nghe qua rất hợp lý và vô cùng sung sướng. Từ đó sứ giả Lý Giác
sẵn sàng đứng cùng giới tuyến của Phật Giáo để lấy lại tư thế của Lão Giáo
trong triều đình nhà Tống, đồng thời hết lòng ủng hộ nhà Tiền Lê và hứa rằng,
khi trở về Trung Quốc sẽ nói tốt Lê Đại Hành với Hoàng Đế nhà Tống. Điều đó
được thấy qua bài thi sau đây của sứ giả Lý Giác tặng cho Hoàng Đế Đại Hành
để bộc lộ tâm tình đối với triều đình nhà Tiền Lê:

Hạnh ngộ minh thì tán thịnh du, Nhất thân nhị độ sứ Giao Châu. Đông Đô lưỡng
biệt tâm vưu luyến, Nam Việt thiên trùng vọng vị hưu. Mả đạp yên vân xuyên
lãng thạch, Xa từ thanh chướng phiếm trường lưu. Thiên ngoại hữu Thiên ưng
viễn chiếu, Khê đàm ba tĩnh kiến thiềm thu.
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Trần Thanh Mại dịch:

Mừng gặp thái bình giúp trí mưu, Một thân hai lượt sứ Giáo Châu. Đông Đô đòi
biệt se lòng khách, Nam Việt nghìn trùng mỏi mắt nhau. Ngựa đạp khói mây
băng đá hiểm, Xe bon rừng biếc vượt dòng sâu. Ngoài Trời còn có Trời nên
chiếu, Sóng lặng khe đầm, rọi mảnh thâu.

Trong bài thi này, hai câu cuối “Thiên ngoại hữu Thiên ưng viễn chiếu, Khê đàm
ba tĩnh kiến thiềm thu”cho thấy, sứ giả Lý Giác rất ca ngợi triều đình nước ta.
Sứ giả nói rằng, ngoài Hoàng Đế nhà Tống (Thiên ngoại) còn có Hoàng Đế Đại
Hành là một Thiên Tử thứ hai (hữu Thiên). Thiên Tử này rất anh minh, có uy tín
với dân gian khắp nơi (ưng viễn chiếu).

Nhờ sự anh minh của Thiên Tử này, đất nước họ trở nên thanh bình thạnh trị
(Khê đàm ba tĩnh) và nhân dân của họ trở nên an cư lạc nghiệp (Kiến thiềm
thu). Đó là những điều chứng minh cho tâm tình của sứ giả Lý Giác đối với triều
đình nhà Tiền Lê và cũng nhờ tâm tình này, hai quốc gia Việt Nam và Trung
Quốc trở nên hòa bình thật sự.

Để tiển chân sứ giả Lý Giác về nước, Hoàng Đế Đại Hành sai Thiền sư Khuông
Việt thay mặt vua làm một bài thi để gởi gấm tâm sự của mình. Thiền sư
Khuông Việt vâng lệnh làm một bài thi với tựa đề là “ĐƯA NGỌC LANG VỀ
NƯỚC”. Bài thi đó như sau:

Tường quang phong hảo, cẩm phàm trương, Thần Tiên phục Đế Hương, Thiên lý
vạn lý thiệp thương lương, Cửu Thiên qui lộ trường, Nhân tình thảm thiết đối ly
trường. Phan luyến sứ tinh lang, Nguyện tương thâm ý vị Nam Cương, Phân
minh báo ngã Hoàng.

Ngô Tất Tố dịch:

Trời quang, gió thuận, buồm giương, Thần Tiên chốc đã giục đường Bồng Lai,
Mông mênh muôn dặm bể khơi, Lối về trong bóng chín trời xa xa. Bâng khuâng
trước chén qua hà, Mến ai, lòng những thiết tha nỗi lòng. Xin ai vì cõi Nam
Trung, Rõ rành gửi lại mặt Rồng trước sau. (Văn Học Đời Lý, trang 20 của Ngô
Tất Tố).

Trong bài thi này, chúng ta nhận thấy có những danh từ rất quan trọng mà
Thiền sư Khuông Việt dụng ý nhằm đề cao sứ giả Lý Giác. Những danh từ đó có
ý nghĩa như sau:

1.- Thần Tiên: là danh từ tôn vinh các bậc Thánh của Lão Giáo. Lão Giáo là đạo
tu tiên và những bậc đã chứng đắc trong Lão Giáo mà họ thường nhắc đến như:
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Hán Chung Ly, Trương Quả Lão, Hàn Tương Tử, Lý Thiết Quày, Tào Quốc Cậu, Lữ
Đồng Tân, Hà Tiên Cô và Lam Thái Hòa, gồm có tám vị Thánh, thường gọi là Bát
Tiên.

2.- Đế Hương: là chỉ cho cõi Bồng Lai. Bồng Lai là nơi của tám vị Tiên nói trên cư
ngụ.

3.- Cửu Thiên: là chỉ cho triều đình nhà Tống. Chữ Thiên là chỉ cho vua nhà
Tống. Chữ Cửu là chỉ cho chín cấp bậc. Thời xưa ông vua thường ngự trên một
bệ cao lên đến chín cấp bậc, nên gọi ông vua là Cửu Thiên.

4.- Nam Cương: là chỉ cho triều đình nước Việt Tam ta. Chữ Cương ở đây là chỉ
cho hệ thống tổ chức của triều đình nước Việt Nam ta, nên gọi chung là Nam
Cương.

5.- Ngã Hoàng: là chỉ cho chính danh Hoàng Đế nhà Tống.

Đại ý bài thi này, Thiền sư Khuông Việt cho sứ giả Lý Giác là bậc tri kỷ và ca
ngợi sứ giả Lý Giác là bậc Thần Tiên của Lão Giáo. Thiền sư xin sứ giả Lý Giác
khi trở về Trung Quốc vì tình nghĩa thân hữu với nhau cố gắng đem những tâm
ý tốt đẹp của nước Việt Nam trình bày lên Hoàng Đế nhà Tống.

Qua bài thi Đưa Ngọc Lang Về Nước, chúng ta nhận thấy sứ giả Lý Giác quả thật
là một người theo Lão Giáo. Cho nên Thiền sư Pháp Thuận và Thiền sư Khuông
Việt đem Phật Giáo của nhà Tiền Lê kết thân với Lão Giáo của sứ giả Lý Giác
trong công cuộc xây dựng hòa bình giữa hai nước Việt Nam và Trung Quốc. Từ
đó biên giới giữa hai quốc gia không còn chiến tranh tái diễn nữa. Cho nên:

Từ năm 985, Hoàng Đế nhà Tống phong tước cho Hoàng Đế Đại Hành chức Kim
Sử Quang Lộc Đại Phu, Kiểm Hiệu Thái Úy An Nam Đô Hộ Tỉnh Hải Tiết Độ Sứ,
Kinh Triệu Quân Khai Quốc Hầu.

Tháng 10 năm 986, Hoàng Đế nhà Tống lại phong cho Hoàng Đế Đại Hành chức
“Kiểm Hiệu Thái Bảo, An Nam Đô Hộ Sung Tỉnh Hải Quận Tiết Độ Sứ Giao Châu
Quản Nội Quán Sát Xử Trí Đẳng Sứ, Phong Kinh Triệu Quân Hầu.

Năm 988, Hoàng Đế nhà Tống lại phong cho Hoàng Đế Đại Hành chức Kiểm
Hiệu Thái Úy Đô Hộ Bộ.

Năm 990, Hoàng Đế nhà Tống lại phong cho Hoàng Đế Đại Hành chức Đặc
Tiếnlà chức quan được đặt ra từ nhà Hán. Theo sử liệu, chức Đặc Tiến này được
các chư hầu, các vương, công, tướng quân.... trong triều đình nhà Tống đều kính
phục.
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Năm 993, Hoàng Đế nhà Tống lại phong cho Hoàng Đế Đại Hành chức Tỉnh Hải
Quận Tiết Độ Sứ Giao Chỉ Quận Vương.

Năm 997, Hoàng Đế nhà Tống lại phong cho Hoàng Đế Đại Hành chức Nam Bình
Vương. (Việt Sử Toàn Thư, trang 167-168 của Phạm Văn Sơn)

Với triều đại nhà Tiền Lê, xét thấy Thiền sư Pháp Thuận là một Quốc Sư đóng
vai quan trọng hơn cả trong việc hóa giải tai kiếp của vận nước lúc bấy giờ và
Hoàng Đế Đại Hành cũng nhờ Thiền sư hổ trợ hết mình mới nắm lấy được quyền
bính quốc gia từ trong tay của dòng họ nhà Đinh.

Thế nên Hoàng Đế Đại Hành quý trọng Thiền sư trên hết, quý trọng đến nỗi
không dám gọi tên và chỉ gọi Đổ Pháp Sư mà thôi. Một hôm Hoàng Đế Đại Hành
hỏi Thiền sư Pháp Thuận về cách trị nước an dân. Thiền sư liền trả lời bằng bốn
câu thi năm chữ như sau:

Quốc tộ như đằng lạc, Nam Thiên lý thái bình. Vô vi cư điện các, Xứ xứ tức đao
binh.

Dịch nghĩa:

Vận nước như dây quấn, Trời Nam mở thái bình. Vô vi nơi cung điện, Khắp chốn
dứt đao binh.

Đại ý bài thi này cho rằng, vận mệnh quốc gia quan hệ nhau một cách chặt chẽ
cũng giống như giây leo quấn quít với nhau. Bởi sự quan hệ trên, chiến tranh
ngoài biên cương phải có nguyên nhân tạo nên.

Nguyên nhân chính tạo nên chiến tranh ngoài biên cương không phải phát xuất
từ nơi dân gian tạo phản và nguồn gốc khởi điểm cho cuộc tạo phản ngoài biên
cương nói trên nhất định phải có người trong triều đình cầm đầu. Muốn chấm
dứt chiến tranh ngoài biên cương, trước hết phải ổn định trật tự (Vô vi) nơi trong
triều đình (cư điện các) làm căn bản.

NHẬN XÉT:

Hai chữ Vô Vi trong bài thi năm chữ nói trên có một số người giải thích không
được chính xác cho lắm. Đầu tiên, Viện Văn Học của Ủy Ban Khoa Học Xã Hội
Việt Nam lại căn cứ nơi triết học của Lão Giáo để giải thích hai chữ Vô Vi của
Phật Giáo. Họ cho rằng:

Vô Vi: thuật ngữ trong Lão Tử, nhằm chỉ một thái độ sống thuận theo tự nhiên,
không bị ràng buộc vào những khuôn phép, đạo đức nhân tạo.
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Từ lý do này, họ giải thích hai chữ Vô Vi của Thiền sư Pháp Thuận sử dụng như
sau:

(Dùng đường lối) vô vi ở nơi chung điện, Thì khắp mọi nơi đều tắt hết đao binh.

Lối giải thích trên của Viện Văn Học, chúng ta nhận thấy thật là mập mờ, không
nói lên được đường lối trị nước an dân đúng theo ý của Thiền sư Pháp Thuận. Đã
vậy lối giải thích này lại còn gây ảnh hưởng không ít cho những kẻ thích sống
theo chủ nghĩa tự do cá nhân, lối sống ra ngoài trật tự của tập thể cộng đồng.

Những kẻ sống ngoài trật tự tập thể cộng đồng sẽ căn cứ theo lối giải thích trên
tạo nên phương châm cho lối sống tự do cá nhân theo sở thích ngoài pháp luật
của tập thể cộng đồng quy định.

Đúng hơn, hai chữ Vô Vi trong bài thi năm chữ của Thiền sư Pháp Thuận chính là
danh từ triết học của Phật Giáo và nó không phải là danh từ triết học của Lão
Giáo. Danh từ Vô Vi không phải chỉ dành riêng cho triết học Lão Giáo sử dụng và
danh từ này cũng có trong triết học của Phật Giáo.

Chẳng những thế, danh từ này là do Thiền sư Pháp Thuận, người của Phật Giáo
sử dụng nhằm trình bày quan niệm trị nước an dân và nó không phải do Lão Tử
đặt để. Cho nên những người bình giảng danh từ Vô Vi của Phật Giáo sử dụng,
nhất là của Thiền sư Pháp Thuận thiết lập nếu như căn cứ theo triết học của Lão
Giáo để giải thích thì hoàn toàn sai nguyên tắc và cũng sai nghĩa lý.

Hơn nữa hai chữ Vô Vi mà Thiền sư Pháp Thuận sử dụng là đứng trên lập trường
chính trị để bày tỏ và Thiền sư không phải đứng trên lập trường triết học để giải
đáp. Chúng ta nếu như đứng trên lập trường triết học để giải thích hai chữ Vô Vi
của Thiền sư Pháp Thuận thì cũng sai ý nghĩa của bài thi nói trên mà Thiền sư
Pháp Thuận muốn trình bày để trả lời đúng với câu hỏi của Hoàng Đế Đại Hành.

Còn Việt Nam Phật Giáo Sử Luận của Nguyễn Lang cho Vô Vi của Thiền sư Pháp
Thuận là Đạo Đức. Nguyễn Lang giải thích rằng: Đạo đức ngự cung điện, Muôn
xứ hết đao binh. (Việt Nam Phật Giáo Sử Luận của Nguyễn Lang, trang 146).
Nguyễn Lang căn cứ nơi đạo đức để giải thích hai chữ Vô Vi thì cũng không được
đúng ý của Thiền sư Pháp Thuận trình bày.

Đạo Đức là danh từ thuộc loại trừu tượng chỉ bày một thứ luân lý tu thân và nó
không phải là một sách lược trị nước an dân mà Hoàng Đế Đại Hành muốn biết.
Nhưng ở đây, Hoàng Đế Đại Hành chỉ hỏi Thiền sư Pháp Thuận về cách trị nước
an dân mà thôi. Lẽ dĩ nhiên Thiền sư Pháp Thuận phải trả lời lên Hoàng Đế cách
trị nước an dân và không phải trình bày cách đạo đức tu thân.
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Chúng ta hãy đọc lại bài thi trên thì sẽ thấy rõ quan niệm của Thiền sư Pháp
Thuận. Toàn bộ bài thi năm chữ của Thiền sư Pháp Thuận không có chỗ nào nói
lên tư tưởng đạo đức tu thân cả.

Không riêng gì Lão Giáo, Phật Giáo cũng có danh từ Vô Vi. Danh từ Vô Vi và tư
tưởng Vô Vi của Phật Giáo không giống danh từ VÔ Vi và tư tưởng Vô Vi của Lão
Giáo. Ý nghĩa tư tưởng Vô Vi của Lão Giáo là nguyên lý tự nhiên của trời đất.
Nhưng nguyên lý đó như thế nào, từ đâu phát sinh và có bao nhiêu loại, không
thấy Lão Giáo đề cập đến.

Ngược lại, ý nghĩa và tư tưởng Vô Vi của Phật Giáo thì sâu sắc hơn. Theo triết
học của Phật Giáo, ý nghĩa và tư tưởng Vô Vi là Nguyên lý trật tự của Tính
Không. Ý nghĩa Vô Vi có chia làm sáu loại nguyên lý trật tự: Hư Không Vô Vi,
Trạch Diệt Vô Vi, Phi Trạch Diệt Vô Vi, Bất Động Diệt Vô Vi, Thọ Tưởng Diệt Vô
Vi và Chân Như Vô Vi. Mỗi loại Vô Vi đều có nguyên lý trật tự riêng của nó và
sáu loại nguyên lý trật tự này được gọi chung với danh từ là Vô Vi (Duy Thức
Học của Thích Thiện Hoa, trang 76).

Theo Duy Thức Học, Pháp Vô Vi có sáu loại:

1. Pháp Hư Không Vô Vi: nghĩa là nguyên lý trật tự của các pháp thuộc hư
không.

2. Pháp Trạch Diệt Vô Vi: nghĩa là nguyên lý trật tự của các pháp khi dùng trí
tuệ vô lậu quán chiếu phân loại và tuyển chọn những phiền não ô nhiễm để diệt
trừ cho sạch hết không còn dấu vết.

3. Pháp Phi Trạch Diệt Vô Vi: nghĩa là nguyên lý trật tự của các pháp còn lại sau
khi tẩy sạch những phiền não ô nhiễm và sau đó không cần sử dụng trí tuệ vô
lậu để phân loại và tuyển chọn nữa.

4. Pháp Bất Động Diệt Vô Vi: nghĩa là nguyên lý trật tự của các pháp đã lìa hẳn
Tam Tai (Tai họa đao binh, tai họa lửa cháy, tai họa nước cuốn trôi) và không
còn bị chi phối bởi Thất Tình (Mừng, giận, yêu, ghét, buồn, ham muốn, ưa
thích).

5. Pháp Thọ Tưởng Diệt Vô Vi: nghĩa là nguyên lý trật tự của các pháp còn lại
sau khi đã dứt hẳn Tâm Sở Thọ và Tâm Sở Tưởng lôi cuốn.

6. Pháp Chân Như Vô Vi: nghĩa là nguyên lý trật tự của các pháp thuần túy
thanh tịnh thuộc thể tính chân thật thường trụ không sinh không diệt (Các pháp
thuộc Tính Viên Thành Thật), không phải loại hư vọng sinh khởi (không phải loại
do Biến Kế Sở Chấp sinh khởi) và cũng không phải loại do điên đảo sinh thành
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(không phải loại do Y Tha Khởi sinh thành).

Như vậy, hai chữ Vô Vi của Thiền sư Pháp Thuận sử dụng trong bài thi năm chữ
của ngài chính là ý nghĩa Nguyên lý trật tự của Tính Không. Thiền sư Pháp
Thuận trình bày: Trong Nội Các của triều đình (Cư Điện Các), nguyên lý trật tự
(Vô Vi) được ổn định thì chiến tranh các nơi được chấm dứt (Vô vi cư điện các,
xứ xứ tức đao binh).

Theo Thiền sư Pháp Thuận, chiến tranh các nơi sở dĩ nổi lên được là nguyên
nhân có người trong Nội Các của triều đình cầm đầu và ủng hộ. Nếu không,
trong dân gian thời bấy giờ không ai có can đảm làm những chuyện nguy hiểm
đó, ngoại trừ nước ngoài xâm lấn bờ cõi. Hoàng Đế Đại Hành nếu lấy lại được
nguyên lý trật tự, nghĩa là dập tắt được đầu não trong cung đình thì chiến tranh
các nơi nhất định phải chấm dứt.

Đó là sách lược trị nước an dân của Thiền sư Pháp Thuận mà ngài trình bày lên
Hoàng Đế Đại Hành và sách lược này được gói gọn trong bốn câu thi năm chữ
(Ngũ Ngôn).

Qua những dữ kiện lịch sử và qua những tư tưởng ẩn chứa trong các thi văn,
chúng ta nhận thấy ngài Pháp Thuận là một Thiền sư đắc đạo. Ngài có trí tuệ
tuyệt vời và đã sử dụng trí tuệ đó gở rối tất cả sự bế tắt của quốc gia trong triều
đại nhà Tiền Lê, sự bế tắt từ nội loạn trong cung đình của cuối nhà Đinh và sự
bế tắt từ ngoại xâm của Trung Quốc áp đảo.

Tất cả sự bế tắt ở trên đều được khai thông một cách tốt đẹp qua sự ổn định nội
bộ và qua sự ngoại giao khôn khéo giữa hai nước trên căn bản hòa bình. Điều
đặc biệt là Thiền sư Pháp Thuận với trí tuệ sẵn có, khéo léo sử dụng sách lược
chính trị của đức Phật Thích Ca cách đây hơn hai mươi lăm thế kỷ đã dạy cho
các vua chúa cách trị nước an dân của thời xa xưa để giúp cho Hoàng Đế Đại
Hành dựng nên đế nghiệp và đồng thời đưa thanh danh của dân tộc Việt Nam đi
lên trong sự ngoại giao.

Thiền sư Pháp Thuận thật là một Quốc Sư xứng đáng, chẳng những của triều đại
nhà Tiền Lê và còn của cả dân tộc Việt Nam.

III. TƯ TƯỞNG PHẬT GIÁO TRONG THI VĂN VẠN
HẠNH:

A. PHẦN TIỂU SỬ:
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Thiền sư Vạn Hạnh họ Nguyễn không rõ tên thật và năm sinh, người làng Cổ
Pháp, ngày nay thuộc tỉnh Hà Bắc. Cha Ông đều theo đạo Phật. Thuở nhỏ Thiền
sư tỏ ra thông minh xuất chúng, học thông Tam Giáo (Phật, Lão, Khổng), khảo
cứu nhiều kinh luận Phật Pháp.

Năm 21 tuổi (có chỗ nói năm 20 tuổi) Thiền sư xuất gia với Thiền sư Thiền Ông
ở chùa Lục Tổ làng Dịch Bảng, phủ Thiên Đức, ngài là thế hệ thứ 12 của phái Tỳ
Ni Đa Lưu Chi thuộc dòng thiền Mật Tông đầu tiên nước ta.. Sau khi Thiền sư
Thiền Ông viên tịch, Thiền sư chuyên tu tập pháp Tổng Trì Tam Ma Địalà pháp
Thiền của Mật Tông và được chứng đắc pháp môn này, cho nên mỗi khi nói lên
câu nào cũng đều trở thành câu sấm (Oracle).

Vào năm 980, nhà Tống sai Hầu Nhân Bảo đem binh sang đánh nước ta, vua Lê
Đại Hành mời Thiền sư đến hỏi về việc thắng bại của quân ta, Thiền sư liền trả
lời: Trong ba, bảy ngày thì giặc rút. Lời sấm đây quả nhiên ứng nghiệm. Thiền
sư rất giỏi về sấm ngữ và độc số, cho nên vua Lê Đại Hành rất đem lòng thán
phục.

Theo các sử liệu, Thiền sư Vạn Hạnh chẳng những là một cao tăng đắc đạo và
còn là một nhà chính trị lỗi lạc, thường quan tâm đến những biến cố quốc gia và
xã hội lúc bấy giờ. Thiền sư đã góp nhiều ý kiến cho vua Lê Đại Hành chống
giặc ngoại xâm và cũng là người đắc lực nhất trong việc vận động đưa Lý Công
Uẩn lên ngôi Hoàng Đế. Sau khi Lý Công Uẩn lên ngôi Hoàng Đế vào năm 1010,
với đế hiệu là Thái Tổ nhà Lý và phong Thiền sư lên địa vị Quốc Sư.

Thiền Sư Vạn Hạnh viên tịch ngày 15 tháng 5 năm Mậu Ngọ, niên hiệu Thuận
Thiên thứ 9 (tức ngày 30 tháng 6 năm 1018. Vua Lý Thái Tổ và các đệ tử rước
nhục thân Thiền sư lên Hỏa Đàn và sau đó hài cốt được xây tháp để thờ.

Trước khi viên tịch, Thiền sư có để lại một số tác phẩm Thi Sấm và một bài thi
kệ Thị Đệ Tử (Bảo các đệ tử), nhưng rất tiếc hiện nay chỉ còn lại 5 bài Thi Sấm
và một bài thi kệ Thị Đệ Tử được lưu trử trong sử liệu. Bài thi kệ Thị Đệ Tử như
sau:

THỊ ĐỆ TỬ

Thân như điện ảnh hữu hoàn vô, Vạn mộc xuân vinh thu hựu khô, Nhậm vận
thạnh suy vô bố úy, Thạnh suy như lộ thảo đầu phô.

Thích Mật Thể dịch:

Thân như bóng chớp chiều tà, Cỏ xuân tươi tốt, thu qua rụng rời, Sá chi suy
thạnh cuộc đời, Thạnh suy như hạt sương rơi đầu cành.
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B. PHẦN TƯ TƯỞNG:

Căn cứ theo các dữ kiện còn lại trong sử liệu, Vạn Hạnh quả thật là một Thiền sư
đắc đạo pháp Thiền của Mật Tông, có trí tuệ siêu đẳng phi thường vô tiền
khoáng hậu, có tầm nhìn xuyên suốt càn khôn vũ trụ, biết sử dụng và chuyển
hóa những nhu yếu đồng quy theo sở cầu và biết vận dụng uyển chuyển thời cơ
linh hoạt để đạt thành mục đích. Những đặc điểm chứng đắc pháp Thiền của
Mật Tông được nhận thấy như sau:

1.- Pháp Thiền Mật Tông:

Pháp Thiền của Mật Tông mà Thiền sư Vạn Hạnh tu tập chính là pháp môn Tổng
Trì Tam Ma Địa (Việt Nam Phật Giáo Sử Lược của Thích Mật Thể, trang 119),
nguyên vì Kinh Tổng Trì là quyển kinh của Mật Giáo mà ngài Tỳ Ni Đa Lưu Chi
lấy đó làm kim chỉ nam để truyền dạy cho các đệ tử tu tập.

Tổng Trì Tam Ma Địa mà Thiền sư Vạn Hạnh hành trì chính là pháp môn tổng
hợp giữa Mật và Thiền do Thiền sư Thiền Ông trao truyền, đây là một sáng tạo
pháp môn mới của Tông phái Thiền Mật Tỳ Ni Đa Lưu Chi. Tại sao Tổng Trì Tam
Ma Địa là pháp môn tổng hợp giữa Thiền và Mật? Vấn đề đây được thấy như
sau:

a.- Tổng Trì: tiếng Phạn là Dhàràni (Đà La Ni), theo Từ Điển Phật Học Hán Việt,
tập I, do Phân Viện Nghiên Cứu Phật Học Hà Nội Xuất Bản năm 1992, trang 373
giải thích:

Tổng Trì nghĩa là giữ gìn tất cả. Tổng Trì có hai loại: Năng Trì và Năng Già:

*- Năng Trì là có sức giữ gìn, nghĩa là có sức giữ gìn không để cho các thiện
pháp bị tán loạn.

*- Năng Già là có sức che lấp, nghĩa là có sức ngăn che các ác pháp khiến chúng
không nảy sinh.

*- Tổng Trì (Dhàràni) chia làm 4 loại:

1. Pháp Tổng Trì (Pháp Dhàràni): là nghe giáo pháp của Phật liền giữ gìn mà
không quên

2. Nghĩa Tổng Trì (Nghĩa Dhàràni): là đối với nghĩa của các pháp thì nhớ lấy tất
cả mà không quên.

3. Chú Tổng Trì (Chú Dhàràni): là đối với những câu bí mật của chư Phật, chư Bồ
Tát truyền lại để ủng hộ nhà tu hành, trừ khử mọi sự độc ác, thần nghiệm không
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thể lường thì phải nhớ lấy tất cả.

4. Nhẫn Tổng Trì (Nhẫn Dhàràni): là đối thực tướng của các pháp thì phải nhẫn
nhục, an trụ cho thân tâm khỏi xao động.

Đây là công thức hành trì của Mật Tông đòi hỏi hành giả phải có Năng Lực
Thượng Thặng mới đủ khả năng điều khiển được bốn pháp Tổng Trì này. Năng
lực thượng thặng đây trong Bát Nhã Tâm Kinh gọi là Linh chú đại thần, linh chú
đại minh, linh chú vô thượng, linh chú tuyệt đỉnh, có năng lực rất phi phàm tiêu
trừ tất cả khổ nạn.

b.- Tam Ma Địa: tiếng Phạn là Samàdhi, nghĩa là chính định, có chỗ gọi là đại
định kiên cố (đúng như trong Từ Điển Phật Học Hán Việt, tập II, Phân Viện
Nghiên Cứu Phật Học Hà Nội Xuất Bản năm 1994) giải thích rằng: Tam Ma Địa là
phép thiền định đại định của nhà tu hành bậc cao. Trong khi nhập định thì thân
thể và tâm trí chẳng còn xao động, chỉ chú vào một mục đích mà thôi. Lúc bấy
giờ những vọng tưởng, những tà kiến chẳng thể xâm nhập vào tâm của nhà tu
hành.

Đây là pháp môn tu thiền của các bậc Đại Thừa Bồ Tát tu tập. Tất cả pháp môn
của Phật để lại, mỗi pháp môn đều có chỉ dạy cho các đệ tử tu tập để có Tu Huệ
(Văn Huệ, Tư Huệ, Tu Huệ) gọi là pháp môn tu thiền định và trong các tông
phái, mỗi tông phái đều có dạy cách tu thiền định riêng cho mỗi tông phái đó.
Những pháp môn thiền định trong các kinh các tông phái xin được liệt kê tổng
quát như sau:

Thiền Định có nhiều loại, có loại của Phật chế định, có loại của các đệ tử Phật
chế định, có loại của các Tổ sau này chế định....:

*- Thiền Yoga là của ngoại đạo chế định.

*- Thiền 37 Phẩm Trợ Đạo, Thiền Lục Độ Ba La Mật Quán, Thiền

Tịnh Độ Quán,... là của Phật chế định.

*- Thiền Tứ Niệm Xứ Quán, Thiền Nhân Duyên Quán, Thiền Sổ Tức

Quán, Thiền Giới Phân Biệt Quán, Thiền Ngũ Uẩn Quán,... là của các đệ tử Phật
dựa theo các kinh Phật giảng dạy chế định.

*- Thiền Duy Thức Quán, Thiền Nhứt Tâm Tam Quán, Thiền An

Ban Thủ Ý,... là do các Tổ sau này dựa theo Kinh Phật chế định.

(Những Yếu Điểm Của Tư Tưởng Duy Thức, tác giả Thích Thắng Hoan)
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Cũng từ đó Thiền Tổng Trì Tam Ma Địa, là một trong những pháp thiền nói trên
đều do các Tổ bên Mật Tông dựa theo các Kinh luận sáng lập để truyền thừa tu
tập.

c.- Giá Trị Tổng Trì Tam Ma Địa:

Có thể xác định một lần nữa Tổng Trì Tam Ma Địa là một pháp môn biểu tượng
cho Thiền Mật Tổng Hợp; Thiền là Tam Ma Địa và Mật là Tổng Trì. Hai pháp môn
này phối hợp chặt chẽ trong mọi lãnh vực tu tập nhằm đào luyện và phát huy
năng lực của Tâm để quán chiếu điều khiển và sử dụng toàn diện bốn pháp
Tổng Trì theo sở cầu.

Người tu Tổng Trì Tam Ma Địa, trước tiên phải hành trì Tam Ma Địa cho được
thuần thục theo những điều kiện của pháp tu này như: Khi nhập định: không
cho thân thể và tâm trí bị xao động, không cho vọng tưởng và khiến xâm nhập
vào tâm, chỉ chuyên nhất vào một mục đích. Tu tập đến khi nào năng lực của
Tâm phát huy mới thôi. Năng lực của Tâm khác hơn năng lực của Ý Thức và của
năm Thức trước.

Năng lực của Tâm cũng giống như năng lực của dòng điện; năng lực của Ý Thức
cũng giống như năng lực điện quang; năng lực của năm Thức trước cũng giống
như năng lực của điện nhiệt,... Năng lực của dòng điện chỉ tác dụng sức hút mà
không phát ra ánh sáng hay phát ra sức nóng,... Còn năng lực điện quang và
năng lực điện nhiệt,... chỉ phát ra lực lượng ánh sáng và chỉ phát ra lực lượng
sức nóng.... mà không tác dụng phát ra sức hút giống như năng lực của dòng
điện.

Năng lực của điện quang, năng lực của điện nhiệt,... sở dĩ khác hơn năng lực
của dòng điện là do bị chi phối và bị hạn chế bởi các cơ giới, như bị chi phối và
bị hạn chế bởi bóng đèn, bởi máy heat,... Còn năng lực của dòng điện có thể đi
vào tất cả cơ giới và có thể điều khiển các cơ giới sinh hoạt.

Từ đó quán chiếu, năng lực của Tâm không phải năng lực của Ý Thức và của
năm Thức trước, nguyên vì năng lực của Ý Thức và của năm Thức trước bị chi
phối và bị hạn chế bởi sáu giác quan (Mắt, Tai, Mũi, Lưỡi, Thân thể và Ý).

Trong năm Thức trước, năng lực của mỗi Thức chỉ có khả năng hiểu biết được
một khía cạnh nơi một sự vật mà không thể biết được các khía cạnh khác của
sự vật đó, như Nhãn Thức chỉ có khả năng thấy biết được hình sắc của một sự
vật mà không thể nghe được âm thanh của sự vật đó; Nhĩ Thức chỉ có khả năng
nghe biết được âm thanh của một sự vật mà không thể nhìn thấy được hình sắc
của sự vật đó; cho đến các Thức khác đều cũng giống như thế.
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Năng lực của Ý Thức cũng vậy, nghĩa là chỉ có khả năng nhận thức được tính
chất, giá trị và ý nghĩa một sự vật mà không thể nhìn thấy được hình sắc, không
thể nghe được âm thanh,... của một sự vật. Hơn nữa sự sinh hoạt của sáu Tâm
Thức, từ Ý Thức cho đến năm Thức trước bị giới hạn thời gian, chỉ sinh hoạt và
hiểu biết những sự vật sinh hoạt ban ngày mà không thể hiểu biết những sự vật
sinh hoạt về đêm.

Ngược lại năng lực của Tâm có khả năng chun vào sinh hoạt tất cả giác quan
trong thân thể con người để phân phối hiểu biết, có thể xây dựng cơ chế các sự
vật hiện hữu và sinh trưởng, có thể điều khiển và duy trì sinh mạng các sự vật
tồn tại không quy định thời gian.

Thí dụ như trong thân thể con người, sáu Tâm Thức, từ Nhãn Thức cho đến Ý
Thức chỉ sinh hoạt giới hạn thời gian ban ngày rồi phải an nghỉ. Ngược lại năng
lực của Tâm luôn luôn sinh hoạt liên tục suốt cả đời người không có giới hạn thời
gian ngày đêm.

Muốn phát huy được năng lực của Tâm, hành giả phải áp dụng công thức Tam
Ma Địa để hành trì cho được thuần thục. Sau khi thành thục được năng lực của
Tâm, hành giả sử dụng năng lực đó đem vào đào luyện bốn tiêu chuẩn của Tổng
Trì để phát huy trí tuệ siêu việt đại thừa, quán chiếu thấu suốt tận cùng của
nguyên lý vạn pháp và có khả năng điều khiển nguyên lý vạn pháp một cách
linh hoạt dung thông tự tại.

Đây là phương pháp đặc thù có một không hai của Mật Tông Tỳ Ni Đa Lưu Chi.
Thiền sư Vạn Hạnh đã thành quả và chứng đắc một cách vi diệu pháp môn Tổng
Trì Tam Ma Địa này, cho nên mỗi khi nói lên những câu nào đều trở thành sấm
ngữ.

2.- Những Dữ Kiện Chứng Minh Sự Chứng Đắc:

Sự chứng đắc của Thiền sư Vạn Hạnh thể hiện qua sự hành hoạt của ngài được
thấy trong các thi văn mà các sử liệu còn ghi lại. Qua những dữ kiện đó, Thiền
sư đích thật có trí tuệ siêu việt phi thường, có tầm nhìn xuyên suốt càn khôn vũ
trụ. Sự biến thuyên của trời đất, của con người không ra ngoài tầm nhìn của
Thiền sư và ngài còn biết lợi dụng những sự biến thuyên đó chuyển hóa theo
hướng của ngài để đạt thành mục đích.

Thiền sư Vạn Hạnh có tầm nhìn xuyên suốt càn khôn vũ trụ, cũng giống như
Khổng Minh có tầm nhìn toàn diện thế cuộc của Trung Hoa thời Tam Quốc.
Thiền sư cũng biết lợi dụng những sự biến thiên của trời đất chuyển hóa theo
hướng của ngài để đạt thành mục đích, cũng giống như Khổng Minh lợi dụng
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thời tiết của Trường Giang đoạt lấy tên của Tào Tháo cung cấp cho Đông Ngô.
Những sự kiện này được nhận định như sau:

a.- Một dữ kiện thứ nhất chứng minh sự chứng đắc của Thiền Sư Vạn Hạnh: Vào
Thiên Phúc năm đầu (980), nhà Tống sai Hầu Nhân Bảo đem quân sang đánh
nước ta, vua Lê Đại Hành mời Thiền sư Vạn Hạnh đến hỏi về việc thắng bại của
quân ta, Thiền sư trả lời: Tam thất nhật trung tắc thối, nghĩa là Trong 21 ngày
thì giặc lút lui. (Thiền Học Việt Nam, Nguyễn Đăng Thục, trang 218) Lời sấm đây
quả nhiên ứng nghiệm.

Chú ý, trong câu “Tam thất nhật trung tắc thối,” có hai chữ Tam và chữ Thất,
chữ Tam nghĩa là số 3, chữ Thất nghĩa là số 7, hai số này không phải cộng lại
mà phải nhơn lên mới đúng ý nghĩa của câu sấm này. Đây là thuộc loại Cữu
Chương Thất trong bài toán nhơn của Trung Hoa, như Nhứt thất như thất, nhị
thất nhứt tứ, tam thất nhị nhứt... nghĩa là Một lần bảy là bảy, hai lần bảy là
mười bốn, ba lần bảy là hai mươi mốt,... (1 x 7 = 7; 2 x 7 = 14; 3 x 7 = 21,... ).

Đây là Mã Số Bí Mật (Code secret) và Thiền sư Vạn Hạnh dùng Mã Số Bí Mật này
để truyền đạt những tin đặc biệt dành cho một số người quan trọng cần biết mà
không được phổ biến rộng rãi đến nhiều người, vì sợ gián điệp của kẻ địch biết
được sẽ chuyển đổi kế hoạch và phương hướng rất nguy hiểm.

Thiền sư vận dụng trí tuệ siêu việt của Tâm quán chiếu toàn diện mặt trận biên
cương phía bắc giữa ranh giới hai quốc gia Việt Trung và nắm được tình thế
thắng bại của đoàn quân xâm lăng nhà Tống do Hầu Nhân Bảo chỉ quy;

Cho nên Thiền sư cả quyết với vua Lê Đại Hành nhất định chỉ trong 21 ngày
đoàn quân nhà Tống sẽ bại trận và tự động rút lui mà quân ta không cần phải
chiến đấu. Sự cả quyết của Thiền sư Vạn Hạnh với vua Lê Đại Hành, chúng ta
nhận định sẽ thấy được phần nào những điểm căn bản như sau:

1. Những nhược điểm của đoàn quân viễn chinh nhà Tống mà Thiền sư Vạn
Hạnh thấy được:

- Đoàn quân hổn hợp, thiếu kỷ cương, thiếu kinh nghiệm chiến trường, mặc dù
hùng mạnh.

- Đoàn quân viễn chinh xa nhà quá lâu, đường dài mệt mõi, không có tinh thần
chiến đấu.

- Đoàn quân đến đâu làm xáo trộn nếp sống an bình đến đó khiến cho quần
chúng địa phương sợ sệt và thù ghét
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- Đoàn quân ỷ mình hùng hậu trở nên cao ngạo, tự phụ, khinh thường tất cả,
không chịu nghe ai khuyên bảo.

Đây là những nhược điểm cơ bản của nhà binh mà đoàn quân nhà Tống vấp
phải sẽ đưa đến kết quả bại trân rút lui.

2. Những ưu điển của nước ta mà Thiền sư Vạn Hạnh nắm vững:

- Đoàn quân viễn chinh của nhà Tống đến biên cương Trung Việt nhằm thời
điểm thời tiết khí hậu khắc nghiệt: nào sơn lam chướng khí, rừng thiêng nước
độc, núi đồi hiểm trở giăng mắc khắp nẻo sơn khê. Người nào không sống lâu
năm và không quen khí hậu khắc nghiệt này đều bị bỏ mạng dọc đường.

- Thiền sư biết lợi dụng khí hậu khắc nghiệt nói trên làm chiến trường nhằm
chận đứng đoàn quân viễn chinh hùng hậu của nhà Tống, cũng giống như
Khổng Minh lợi dụng sương mù của Trường Giang đoạt lấy tên bắn của Tào Tháo
đem cung cấp cho quân nhà Ngô. Cho nên Thiền sư mới cả quyết với vua Đại
Hành rằng chỉ trong thời gian 21 ngày là đoàn quân nhà Tống phải rút về nước.
Đây là trí tuệ của Tâm mà Thiền sư đã chứng đắc và sử dụng trí tuệ đó phụng
sự cho quốc gia.

b.- Một dữ kiện thứ hai Thiền sư đã chứng Tha Tâm Thông biết trước được
khuynh hướng của mọi người khi đối diện và tùy duyên ứng phó; trường hợp
như Đỗ Ngân, có lẽ vì bất đồng quan niệm chính trị với Thiền sư Vạn Hạnh giữa
nhà Tiền Lê và nhà Lý, cho nên ông tổ chức ám sát Thiền sư.

Thiền sư Vạn Hạnh biết trước âm mưu của Đỗ Ngân hại mình liền gởi thơ cảnh
cáo. Bài Thơ cảnh cáo Đổ Ngân được ghi lại trong Thơ Văn Lý Trần tập I, trang
214 do Nhà Xuất Bản Khoa Học Xã Hội-Hà Nội 1977 như sau:

KÝ ĐỖ NGÂN

Thổ mộc tương sinh cấn 1* bạn câm (kim), Vi hà mưu ngã uẩn linh khâm?
Đương thì ngũ khẩu thu tâm tuyệt, Trực 2* chí vị lai bất hận tâm.

Dịch Nghĩa:

GỬI ĐỔ NGÂN (1)

Thổ và Mộc sinh ra nhau, Cấn đứng liền với Kim Cớ sao lại chất chứa trong lòng
mưu mô hại ta? Lúc bấy giờ lòng ta buồn bã vô cùng, Nhưng về sau thì chẳng
còn để bụng oán giận.

Huệ Chi dịch thơ:
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Kim cấn liền đôi như thổ mộc Cớ sao toan chước hại nhau ngầm? Thoạt nghe,
bụng tớ rầu khôn xiết, Nhưng thực về sau chẳng bận tâm.

Khảo Đính:

1* TUTA và các bản đều là chữ Ngân, nhưng câu này dùng lối chiết tự: Chữ Thổ
và chữ Mộc hợp lại thành chữ Đỗ, chữ Cấn và chữ Kim hợp lại thành chữ Ngân;
Đỗ Ngân là tên họ của người mà Thiền sư Vạn Hạnh gửi bài thơ này.

2* Chữ Trực Chí, nghĩa là cho đến, trực chí vị lai nghĩa là cho đến sau này
(Nhưng về sau....).

(Thơ Văn Lý - Trần tập I, trang 215 Nhà Xuất Bản Khoa Học Xã Hội - Hà Nội
1977)

c.- Một dữ kiện thứ ba chứng minh sự chứng đắc của Thiền sư Vạn Hạnh. Theo
Việt Nam Phật Giáo Sử Lược của Thích Mật Thể, trang 115 ghi rằng: Long Đĩnh
là người bạo ngược, tính hay chém giết, ác bằng Kiệt, Trụ ngày xưa. Khi đã giết
anh (Lê Trung Tôn con Lê Đại Hành) rồi lên làm vua và thường cứ lấy sự giết
người làm trò chơi....

Có thể nói, Lê Long Đĩnh là một ông vua tồi bại độc ác, hoang dâm vô đạo
không thể tả, do đó có tên là Lê Ngọa Triều, nguyên do ông vua này hoang dâm
quá độ, khi lâm triều chỉ nằm trên long sàng mà không thể ngồi lên được. Vua
Ngọa Triều độc ác này chỉ làm vua được bốn năm (1005 - 1009) thì mất.

Người thay thế Lê Long Đĩnh chính là Lý Công Uẩn và lập nên triều đại nhà Lý
với danh xưng là Lý Thái Tổ (1010 - 1028). Người có công lớn nhất trong cuộc
vận động Lý Công Uẩn lên ngôi Hoàng Đế chính là Thiền sư Vạn Hạnh và sau đó
ngài được Lý Thái Tổ tấn phong lên ngôi vị Quốc Sư.

Quốc Sư Vạn Hạnh là một thiền sư vô tiền khoáng hậu, ngoài sự chứng đắc về
Mật Giáo, còn thông bác cả chính trị và ngoại giao, khéo liên kết và dung hợp
các khuynh hướng văn hóa, chính trị và tôn giáo đương thời biến thành chất liệu
keo sơn để làm thế đứng kiên cố bền vững giúp cho triều đại nhà Lý xây dựng
đất nước và thiết lập kế sách lâu dài giúp cho dòng họ nhà Lý trị nước an dân.

Theo Thiền Học Việt Nam của Nguyễn Đăng Thục, trang 207 - 222, lúc bấy giờ
dưới triều đại nhà Lý, có bảy trào lưu văn hóa và tín ngưỡng khác nhau:

1. Văn Hóa Động Cổ cũng gọi là Văn Hóa Đông Sơn, 2. Văn Hóa Cổ Mộ cũng gọi
là Văn Hóa Lạch Trường, 3. Văn Hóa Phật Ấn của Tỳ Ni Đa Lưu Chi, 4. Văn Hóa
Phật Hoa của Vô Ngôn Thông, 5. Văn Hóa Bà La Môn của Chiêm Thành và Chân
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Lạp, 6. Văn Hóa Hán Nho của Chư Tử và Sĩ Nhiếp, 7. Văn Hóa Lạt Ma Tây Tạng
của Nam Chiếu.

Bảy trào lưu văn hóa trên, mỗi trào lưu đều có lối chủ trương và truyền thừa
riêng biệt nhau, không đồng quan điểm tư tưởng và định hướng với nhau.

Thế nhưng Quốc Sư Vạn Hạnh thiết lập triết lý Dung Tam Tế và sử dụng năng
lực Chú Tổng Trì, một trong bốn Tổng Trì của Mật Tông mà ngài đã chứng đắc
vận động bảy trào lưu văn hóa tín ngưỡng dị biệt này dung hợp nhau tạo thành
kế sách Trung Lưu Chỉ Trụ, nghĩa là nền văn hóa Việt Tộc đứng vững giữa dòng
sông tư tưởng để làm nền tảng căn bản lâu dài cho triều đại nhà Lý phát triển
và nhờ đó triều đại nhà Lý thạnh trị bền lâu nhất suốt 215 năm (1010 - 1225).

Về sau vua Lý Nhân Tông (1072 - 1027) có làm bài thơ ca ngợi Quốc Sư Vạn
Hạnh:

Vạn Hạnh dung tam tế, Chơn phù cổ sấm ky (cơ), Hương quan danh Cổ Pháp,
Trụ tích trấn vương kỳ.

Nghĩa là:

Quốc Sư Vạn Hạnh dung thông được ba cõi (cõi Dục, cõi Sắc, cõi Vô Sắc, Đúng
với phù hiệu tiên tri của thời cổ xưa, Quê hương danh tiếng là Cổ Pháp (kinh đô
Phật Giáo Việt Nam thời xưa), Quốc Sư đem gậy Mật Giáo bảo vệ lãnh thổ quốc
gia.

Theo Thơ Văn Lý Trần Tập I, do Nhà Xuất Bản Khoa Học Xã Hội - Hà Nội năm
1977 ghi, Thiền Sư Vạn Hạnh Viên Tịch ngày 15 tháng 5 năm Mậu Ngọ, niên
hiệu Thuận Thiên thứ 9 ( tức ngày 30 tháng 6 năm 1018). Thiền Sư Vạn Hạnh có
để lại một số tác phẩm: hiện nay theo Thơ Văn Lý Trần có 5 bài thơ mang tính
chất những lời sấm ký và một thi kệ. Ngoài ra còn có một ít lời phát biểu về thời
cuộc.

C. GIÁ TRỊ THI KỆ THỊ TỊCH:

Bài Thi Kệ Thị Tịch của Thiền Sư Vạn Hạnh chỉ bày cho các đệ tử sau này cần
phải đứng trên lập trường Tuệ Giác của Chân Tâm mà quán chiếu tính không
của vạn pháp để được giác ngộ lẽ sống hiện thực và chứng đắc chân không tự
tại, cho nên bài thi kệ này được đề tựa với danh nghĩa là Thị Đệ Tử (chỉ bày cho
đệ tử).

Theo tinh thần của bài kệ Thị Đệ Tử mà trong nội dung Thiền sư Vạn Hạnh đã
trình bày, con người và vạn pháp tất cả đều nằm trong hai lãnh vực: Pháp
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Tướng và Pháp Tính. Một thiền sư được gọi là chứng đắc phải giác ngộ được hai
lãnh vực này mà Thiền sư Vạn Hạnh sử dụng Thi Kệ sau đây làm đề tài Thoại
Đầu để cho các đệ tử tu tập quán chiếu.

1. Lĩnh Vực Pháp Tướng:

Pháp Tướng, nghĩa là hình tướng của vạn pháp. Hình tướng của vạn pháp tức là
chỉ cho tất cả hiện tượng vạn pháp trong vũ trụ bao gồm cả hình sắc, màu sắc,
ý nghĩa và cho đến khái niệm (tưởng tượng) của Ý Thức... cũng đều gọi chung là
Pháp Tướng.

Nói về Pháp Tướng, Theo Phật Học Tự Điển của Đoàn Trung Còn, trang 1089 giải
thích: Phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, nghĩa là vạn pháp có hình tướng đều
là hư vọng. Bản chất của vạn pháp có hình tướng đều là sinh diệt, vô thường,
như mộng huyễn như bào ảnh, như hạt sương như điện chớp, do nghiệp duyên
mê vọng hiện ra với hình thức duyên sinh không thật thể. Vạn pháp có hình
tướng trong thế gian theo Duy Thức Học đều thuộc loại Pháp Quả mà không
phải là Pháp Nhân. Pháp Quả, nghĩa là vạn pháp đã được kết thành Quả Tướng.

Còn Pháp Nhân của vạn pháp thì không có tướng (Thị chư pháp không tướng),
cho nên không có vấn đề sinh diệt hư vọng vô thường...

Thí Dụ: Hạt đậu xanh thuộc loại pháp nhân thì không có hình tướng cây đậu
xanh (vô tướng), cho nên để giống bao lâu cũng được không bị hư hoại (không
bị sinh diệt vô thường).

Hạt đậu xanh một khi tác dụng (hữu tác) thì nẩy mầm hiện tướng (hữu tướng)
để kết thành hoa trái gọi là Quả Tướng. Hạt Đậu xanh (vô tướng), một khi tác
dụng (hữu tác) liền nẩy mầm hiện tướng (hữu tướng) để kết thành hoa trái (quả
tướng) thì nhất định phải bị sinh diệt, hư hoại, vô thường. Tất cả vạn pháp hiện
có mặt trong vũ trụ đều bị nằm trong dạng thức này cả, không thoát khỏi định
luật sinh diệt vô thường.

2. Lĩnh Vực Pháp Tính:

Pháp Tính là bản tính của vạn pháp và bản tính này ở trạng thái nguyên nhân
đơn thuần độc lập không có hình tướng (Vô Tướng) cho nên chúng hoàn toàn
không có vấn đề sinh diệt, nguyên vì chúng không có tác dụng duyên danh để
hiện tướng. Vì vạn pháp ở dạng thể tính không có hình tướng cho nên Phật Giáo
gọi là Tính Không.

Trạng thái chủng tử vô tướng của Pháp Tính, bên Duy Thức Học gọi là Tính Viên
Thành Thật của vạn pháp. Giờ đây chúng ta thử xét nghiệm quan niệm tư tưởng
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như thế nào của Thiền sư Vạn Hạnh trong thi kệ Thị Đệ Tử:

THỊ ĐỆ TỬ

Thân như điện ảnh hữu hoàn vô, Vạn mộc xuân vinh thu hựu khô, Nhậm vận
thạnh suy vô bố úy, Thạnh suy như lộ thảo đầu phô.

Thích Mật Thể Dịch:

Thân như bóng chớp chiều tà, Cỏ xuân tươi tốt, thu qua rụng rời. Sá chi suy
thạnh việc đời, Thạnh suy như hạt sương rơi đầu cành.

*- Phần đông các nhà nghiên cứu đều đứng trên lập trường tuệ giác

Tính Không của Pháp Tướng vạn pháp để giải thích bài thi kệ Thị Đệ Tử của
Thiền sư Vạn Hạnh mà không đứng trên lập trường tuệ giác Chân Tâm của Pháp
Tính mà quán chiếu. Những nhà nghiên cứu đứng trên lập trường tuệ giác Tính
Không của Pháp Tướng giải thích bài thi kệ Thị Đệ Tử của Thiền sư Vạn Hạnh
được thấy như sau:

Như nhà nghiên cứu Ngô Tất Tố trong Văn Học Đời Lý, trang 30 giải thích Thị Đệ
Tử cho rằng: Bài này ý nói cõi đời không có cái gì vĩnh viễn, thân của người đời,
cũng như bóng chớp, có rồi lại biến thành không, các thứ cây cối, mùa xuân
tươi, mùa thu lại khô. Vận của cõi đời dù có lúc thịnh, lúc suy, nhưng cũng đừng
sợ, sự thịnh suy đó chỉ là những việc tạm thời, cũng như giọt sương đọng trên
ngọn cỏ vậy. Bài thi Thị Đệ Tử được dịch giả phiên dịch sau đây:

Bảo Các Đồ Đệ:

Thân như bóng chớp có rồi không, Cây cối xuân tươi, thu não nùng. Mặc cuộc
thịnh suy đừng sợ hãi, Kìa kìa ngọn cỏ giọt sương đông. (Ngô Tất Tố)

Còn nhà nghiên cứu Nguyễn Đăng Thục, trong Thiền Học Việt Vam, trang 221
có cái nhìn đặc biệt về bài thi kệ Thị Đệ Tử của Thiền sư Vạn Hạnh như sau:

Ở đây cái Tâm giác ngộ của Thiền sư đã mượn cái nguồn sống tuần hoàn điều lý
bất tuyệt trường tồn của vũ trụ Dịch để nối liền hai phương diện của sự sống,
sống Đời và sống Đạo, dụng với thể dung hòa làm một thực tại toàn diện.

Cũng cái nhìn này và tác giả đưa ra nguyên lý, Noi theo vận mệnh lên xuống tự
nhiên không còn lo sợ, Lên xuống cũng ví như hạt sương phơi trên ngọn cỏ.
Cũng như trên, Nguyễn Đăng Thục đứng trên lập trường tuệ giác tính không của
Pháp Tướng vạn pháp để giải thích bài thi kệ Thị Đệ Tử của Thiền sư Vạn Hạnh.
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Riêng nhà nghiên cứu Nguyên Hảo, tác giả lại dựa theo tinh thần bài kệ trong
Kinh Kim Cang để nhận định giá trị thi kệ Thị Đệ Tử của Thiền sư Vạn Hạnh. Tác
giả phủ định toàn diện các pháp thế gian và xuất thế gian ở trên lãnh vực Pháp
Tướng cũng như trên lãnh vực Pháp Tính, tất cả đều vô thường, giả huyển,
không thật.... đúng như bài kệ sau đây của Kinh Kim Cang mà tác giả dẫn
chứng:

Hết thảy pháp hữu vi, Như mộng huyễn bào ảnh, Như sương, như điện chớp,
Nên quán chiếu như thế.

(Nhứt thiết hữu vi pháp, Như mộng huyễn bào ảnh, Như lộ diệc như điện Ưng
tác như thị quán.)

Theo như trong Thơ Thiền Đời Lý, trang 67, tác giả Nguyên Hảo nhận định rằng:
Thiền sư Vạn Hạnh đứng trên lập trường tuệ giác Tính Không để quán chiếu các
pháp thế gian và xuất thế gian. Quán chiếu rằng tất cả các pháp đều vô thường,
không thật, giống như điện chớp, như sương mai. Khi quán chiếu như vậy thâm
sâu, sẽ thấy được tính chân thật của các pháp là huyễn, là không.

Còn đối với câu: Mặc cuộc thịnh suy đừng sợ hãi, tác giả dựa theo tinh thần Tâm
Kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa dạy: Bồ Tát nương vào Bát Nhã Ba La Mật Đa, tâm
không sợ hãiđể giải thích: Dù đứng trước bao nhiêu sự đổi thay, biến dịch, được
mất, hơn thua, tâm không còn sợ hãi.

*- Còn đứng trên lập trường tuệ giác Chân Tâm của Pháp Tính quán chiếu thi kệ
Thị Đệ Tử của Thiền sư Vạn Hạnh thì nhận thấy:

1. Câu Thân như điện ảnh hữu hoàn vô, câu này ý của Thiền sư Vạn Hạnh trình
bày: Thân thể con người và vạn pháp trong thế gian so sánh cũng giống như
điện ảnh trên màn ảnh. Thân thể con người và vạn pháp trong thế gian đều do
Chân Tâm tác dụng từ Pháp Tính hiện hữu thành Pháp Tướng, cũng giống như
hình ảnh vạn pháp trên màn ảnh đều do dòng điện tác dụng từ DVD để hiện
hữu.

Pháp Tính con người và vạn pháp nương nơi Chân Tâm để hiện hữu thành Pháp
Tướng cũng giống như hình ảnh vạn pháp trong DVD nương nơi dòng điện để
hiện hữu trên màn ảnh. Pháp Tướng của con người và vạn pháp trong thế gian
theo Thiền sư Vạn Hạnh không có vấn đề sinh và diệt mà chỉ vấn đề có hiện hữu
(hữu) hay không có hiện hữu (vô) mà thôi.

Sự hiện hữu của Pháp Tướng con người và vạn pháp đều do sự nhu cầu của
Chân Tâm quyết định, cũng như sự có mặt hình ảnh vạn pháp trên màn ảnh đều
do dòng điện quyết định. Khi có một nhu cầu chỉ định, Chân Tâm liền tác dụng
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khiến Pháp Tính con người và vạn pháp hiện ra Pháp Tướng góp mặt trong thế
gian để sinh hoạt, gọi là Hữu mà không gọi là sinh.

Ngược lại khi nhu cầu đã mãn, Chân Tâm trở về nguyên thể thì lúc đó Pháp
Tướng con người và vạn pháp cũng liền trở về Pháp Tính không còn điều kiện để
hiện hữu nữa nên gọi là Vô mà không gọi là Diệt.

Hơn nữa sự hiện hữu hay không hiện hữu của Pháp Tướng con người và vạn
pháp trong thế gian không ảnh hưởng chút nào đến sự tồn tại con người và vạn
pháp nơi Pháp Tính cả, cũng như sự có mặt hay không có mặt hình ảnh vạn
pháp trên màn ảnh không bị ảnh hưởng chút nào đến hình ảnh vạn pháp trong
DVD. Từ ý nghĩa đây mới có câu: Thân như điện ảnh hữu hoàn vô.

2. Câu Vạn mộc xuân vinh thu hựu khô: Câu thứ hai này với mục đích làm sáng
tỏ thêm ý nghĩa và giá trị của câu thứ nhất. Ý nghĩa và giá trị của câu thứ hai
nhằm diễn tả sự sinh hoạt của con người và vạn pháp trên lãnh vực pháp tướng
trong thế gian. Sự sinh hoạt của con người và vạn pháp trong thế gian theo như
trên đã giải thích đều do sự quyết định của Chân Tâm.

Chân Tâm góp mặt thì con người và vạn pháp trở thành mùa xuân tươi mát và
ngược lại nếu như Chân Tâm không góp mặt thì con người và vạn pháp trở
thành thu tàn héo khô. Điều này cũng giống như dòng điện tác dụng góp mặt
thì những hình ảnh trên màn ảnh sinh hoạt linh động và ngược lại nếu như dòng
điện đình chỉ góp mặt thì những hình ảnh trên màn ảnh đều trở thành mất
dạng.

Hơn nữa, nhờ sự chuyển động của Chân Tâm mà con người và vạn pháp trong
thế gian mới biến tướng để nẩy nở và phát triển và cũng vì sự không chuyển
động của Chân Tâm mà con người và vạn pháp nói trên đều bị biến tướng theo
dòng thác thời gian có, không, xuống, lên, thạnh, suy, được, mất....

Chúng ta phải dùng tuệ giác quán chiếu để tỏ ngộ được vai trò của Chân Tâm
đối với con người và vạn pháp trong thế gian đồng thời cũng thông suốt được
giá trị hiện hữu và tồn tại của con người của vạn pháp đều theo nhu cầu của
Chân Tâm quyết định tối hậu. Từ ý nghĩa trên mới có câu: Vạn mộc xuân vinh
thu hựu khô.

3. Câu Nhậm vận thạnh suy vô bố úy: ý nghĩa câu thứ ba này dạy cho chúng ta
khi đã tỏ ngộ được vai trò của Chân Tâm trong đó có bản Tâm chúng ta đối với
vạn pháp trong thế gian và làm chủ được bản Tâm chúng ta trong mọi lĩnh vực
sinh hoạt thì khi đối diện trước sự biến tướng của con người và vạn pháp theo
dòng thác thời gian có, không, thạnh, suy, còn, mất không cần phải lo sợ và hơn
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nữa và phải biết rằng, con người cũng như vạn pháp chỉ bị biến tướng theo dòng
thác thời gian mà không bao giờ bị biến tính.

Nghĩa là bản tính của con người của vạn pháp luôn luôn hiện hữu và tồn tại
trong thế gian; đồng thời nhơn đó lợi dụng sự biến tướng theo dòng thác thời
gian của con người và vạn pháp nói trên mà quán chiếu để tìm ra phương pháp
sống tùy duyên khi đối diện trước mọi hoàn cảnh đổi thay, nghĩa là hoàn cảnh
có thì tính theo có, không thì tính theo không, được thì tính theo được, mất thì
tính theo mất...,

Hay nói cách khác nghĩa là con người phải biết sống thuận theo hoàn cảnh
thăng trầm, biến đổi, thạnh, suy... của cuộc đời để chuẩn bị trước những hành
trang cho lẽ sống và làm thế nào đời sống của mình khỏi bị mâu thuẩn là được
an lành ngay, nguyên vì chính bản thân của mình cũng là một phần đơn vị trong
vạn pháp biến tướng theo dòng thác thời gian nói trên. Đây là ý nghĩa của câu:
Nhậm vận thạnh suy vô bố úy.

4. Câu Thạnh suy như lộ thảo đầu phô: Câu thứ tư này là biện chứng cho câu
thứ ba ở trên. Ý nghĩa câu này bảo rằng, sự thăng trầm, biến đổi, thạnh, suy,
còn mất, có, không của con người và vạn pháp trong thế gian chỉ là sự biến
tướng theo dòng thác thời gian và không ảnh hưởng chút nào đến Pháp Tính
Chân Tâm. Điều này cũng giống như Tính Ướt của nước trong hạt sương đầu
cành.

Trạng thái của nước luôn luôn bị biến tướng theo hoàn cảnh, khi thành đám
mây, khi thành giọt mưa, khi thì thành hạt sương,... nhưng Tính Ướt của nước
không bị biến thể và vẫn tồn tại hiện hữu khắp các trạng thái trong nước, trong
mây, trong mưa, trong hạt sương...

Đã giác ngộ được đều đó, chúng ta không cần phải lo sợ trước sự thạnh suy,
mất còn... của con người và vạn pháp trong thế gian và từ đó chúng ta tự tại
thênh thang khắp nẻo đường trần, bể dâu mặc kệ, thăng trầm mặc bây. Đây là
ý nghĩa câu: Thạnh suy như lộ thảo đầu phô.

Cụ thể hơn, theo đại ý của bài thi Thị Đệ Tử (chỉ dạy các đệ tử) này, Thiền sư
Vạn Hạnh bảo các đệ tử rằng, Thầy không bao giờ sống (sinh) và chết (diệt), chỉ
có mặt (hữu) và không có mặt (vô) trong thế gian mà thôi. Sự có mặt của thầy
trong thế gian (sinh) là do Pháp Thân của thầy nơi Pháp Tính Chân Tâm hiện
khởi để độ sinh cứu đời.

Giờ đây nhiệm vụ độ sinh cứu đời của thầy đã mãn, thầy trở về nơi Pháp Tính
Chân Tâm an nghĩ hay đi nơi khác, đó là sự vắng mặt của thầy (vô) nơi thế gian
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này chứ thầy không bao giờ chết (diệt).

Bản Tâm của thầy nơi Chân Tâm khi phát nguyện độ sinh cứu đời thì hiện hữu
trong Pháp Thân của thầy để sinh hoạt là lúc đó bản Thân của thầy trở thành
mùa xuân (thạnh) và khi hạnh nguyện của thầy đã mãn thì bản Tâm của thầy
tuần tự rút lui để trở về nơi Chân Tâm là lúc đó bản Thân của thầy trở nên thu
tàn khô héo (suy).

Sự có mặt của thầy hay không có mặt của thầy trong thế gian, các con đừng
quan tâm lo sợ mà phải tu tập quán chiếu để được giác ngộ những nguyên lý
trên và biết sống tùy duyên để được an lạc tự tại trong mọi hoàn cảnh. Các con
nên biết rằng bản thân của thầy tuy vắng mặt trong thế gian, nhưng Pháp Thân
của thầy vẫn hiện hữu với hình thức khác, cũng giống như sự có mặt Tính Ướt
của nước trong hạt sương phơi đầu ngọn cỏ.

Những nguyên lý này không chỉ dành riêng cho thầy mà các con và tất cả
chúng sinh đều nằm cả trong định luật đó. Các con nhất định phải giác ngộ cho
được những nguyên lý nói trên và làm chủ cho được bản tâm mình trước sự đến
đi, suy thạnh, còn mất trong cuộc đời thì các con mới thực sự là trưởng tử của
Như Lai và cũng xứng đáng là người kế thừa sự nghiệp của thầy.

Tóm lại:

Qua những dữ kiện chứng tích vừa trình bày trên cũng đủ nói lên, Thiền sư Vạn
Hạnh, chúng ta không cần ca ngợi mà ai cũng đều phải công nhận là nhân vật
nổi bật phi phàm của lịch sử, một Quốc Sư thạch trụ kiên cố của triều đại nhà
Lý, một viên ngọc sáng ngời của tông phái Thiền Mật Tỳ Ni Đa Lưu Chi và cũng
là một trong những Thiền sư đắc pháp cao thâm của Phật Giáo Việt Nam.

Thiền sư có tài năng xuất chúng, khống chế được tất cả tư tưởng đa khuynh của
xã hội, của chính trị, của các tôn giáo đương thời để phục vụ chủ thuyết của
ngài sớm đạt thành mục đích. Chẳng những thế, ngài còn biết sử dụng năng lực
Mật Giáo phối hợp chặt chẽ với Dịch Biến của Kinh Dịch Lão Giáo tạo thành Sấm
Ngữ Huyền Cơ mà xã hội thời bấy giờ đã đặt trọn niền tin trên hết nhằm phục
vụ cho ngài xây dựng kiên cố triều đại nhà Lý.

Còn sâu thẩm hơn nữa, qua bài thi kệ Thị Đệ Tử, ngài quả thực đã chứng ngộ
được tâm yếu mầu nhiệm của tư tưởng Đại Thừa Phật Giáo và còn làm chủ được
bản Tâm của mình tự tại trên con đường nhập thế siêu phàm tùy duyên hóa độ
quần sinh. Có thể xác định một lần nữa Thiền sư Vạn Hạnh chính là một Bồ Tát
hóa thân của cõi Phàm Thánh Đồng Cư này.
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Tác giả: Thích Thắng Hoan

***
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